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LỊCH SỬ 
ĐỊA LÍ 4 


(Tái bản lần thứ mười sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hãy bảo quản, giữ gừt sách giáo khuoa đẻ dành tặng cho các em học sinh lớp sau ! 


Bản quyên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-202 1/CXBIPH/96- I559/GD Mã số: IH405TI 


PHẦN MỞ ĐẦU 


& 
BÀI Ï 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 


Nước Việt Nam bao gồm phần đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng 
trời bao trùm lên các bộ phận đó. Phần đất liền nước ta có hình chữ §, phía 
bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Cam-pu-chia, phía đông và 
phía nam là vùng biển rộng lớn. Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của 
Biển Đông. Trong vùng biển nước ta có nhiều đảo và quần đảo. 


Trên đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em chung sống. Có dân tộc 
sống ở miễn núi hoặc trung du ; có dân tộc sống ở đồng bằng hoặc ở các 
đảo, quần đảo trên biển, 


— Em hãy xác định vị trí của nước ta trên bản đô Địa lí tự nhiên Việt Nam. 
— Em đang sống ở nơi nào trên đất nước ta ? 


Thiên nhiên ở mỗi nơi trên đất nước ta đều có nét riêng. Con người 
sống ở đố cũng có những đặc điểm riêng trong đời sống, sản xuất ; trong 
cách ăn mặc, phong tục tập quán.... Song, dù ở nơi nào, thuộc dân tộc nào, 
người dân đã sống trên dải đất này đều chung một Tổ quốc Việt Nam, 
chung một lịch sử, một truyền thống Việt Nam. 


Để có Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp như hôm nay, ông cha ta đã phải trải 
qua hàng ngàn năm lao động, đấu tranh để dựng nước và giữ nước. 


Môn Lịch sử và Địa lí giúp các em biết những điều trên và từ đó các 
em thêm yêu thiên nhiên, yêu con người và yêu Tổ quốc ta. 


Để học tốt môn Lịch sử và Địa lí, các em cần tập quan sát sự vật, 


3 


hiện tượng ; thu thập tìm kiếm tài liệu lịch sử, địa lí ; mạnh dạn nêu thắc 
mắc, đặt câu hỏi và cùng tìm câu trả lời. Tiếp đó, các em nên trình bày kết 
quả học tập bằng cách diễn đạt của chính mình. 


Môn Lịch sử oà Địa lí ở lớp 4 giúp các em hiểu biết 
thiên nhiên uà con người Việt Nam, biết công lao của 
cha ông ta trong một thời kì dựng nước uà giữ nước 
từ thời Hùng Vương - An Dương Vương đến buổi đầu 
thời Nguyên. 


CÂU HỎI 


1. Môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 giúp các em hiểu biết gì ? 
2. Em hãy tả sơ lược cảnh thiên nhiên và đời sống của người dân nơi 
em ở. 


BÀI 2 
LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ 


1. Bản đồ 


Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo 
một tỉ lệ nhất định. 

Ngày nay, muốn vẽ được bản đồ của một khu vực (ví dụ như khu vực hồ 
Hoàn Kiếm ở Hà Nội), người ta thường sử dụng ảnh chụp từ máy bay hay vệ 
tính ; nghiên cứu vị trí của các đối tượng cần thể hiện như hồ Hoàn Kiếm, 
đến Ngọc Sơn, bưu điện Hà Nội, các đường phố chính,...; tính toán chính 
xác các khoảng cách trên thực tế, sau đó thu nhỏ theo tỉ lệ ; lựa chọn các kí 
hiệu rồi thể hiện các đối tượng đồ lên bản đổ'”, 

(1) Trong trườn g hợp không yêu câu tính chính xác cao và nội dung cũng cần giản lược 


thì người ta dùng lược đề. 
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3 1} Hình 2. Bản đô khu vực 
Hình 1. Khi vực hồ Hoàn Kiếm hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội 
ở Hà Nội (ảnh chụp từ vệ tỉnh) : 


~ Quan sát hình 1, 2, rồi chỉ vị trí hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn 
trên từng hình. 
2. Một số yếu tố của bản đồ 

a) Tên bản đề : Tên bản đồ cho ta biết tên của khu vực và những thông, 
tin chủ yếu của khu vực đó được thể hiện trên bản đồ. 


— Đọc tên bản đô hình 3. 


b) Phương hướng : Người ta thường quy định : phía trên bản đồ là hướng 
Bắc, phía dưới là hướng Nam, bên phải là hướng Đông, bên trái là hướng Tây 


— Chỉ các hướng Bắc, Nam, Đóng, Tây trên bản đồ hình 3. 


€) Tỉ lệ bản đô : Tỉ lệ bản đô cho ta biết khu vực được thể hiện trên bản 
đồ nhỏ hơn kích thước thực của nó bao nhiêu lần. TỶ lệ bản đồ phần lớn được 
biểu diễn dưới dạng tỉ số, ví dụ : 1: 100 000 có nghĩa là I em trên bản đồ 
bằng 100 000em (hay Ikm) trên thực tế. 


— Bản đồ hình 2 có tỉ lệ 1: 20 000, vậy Tem trên bản đô đó ứng với 
bao nhiêu mét trên thực tế ? 


BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 


TRUNG QUỐC 


CHÚ GIẢI 
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Hình 3. Bản đô Địa lí tự nhiên Việt Nam 


đ) Kí hiệu bản đồ : Kí hiệu bản đồ được dùng để thể hiện các đối tượng, 
lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ. Tất cả các kí hiệu đó đều được giải thích trong, 
bảng chú giải, ví dụ : 


CÂU HỎI 
1. Bản đồ là gì ? 
2. Nêu một số yếu tố của bản đồ. 
3. Kể một vài đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3. 


` 
BÀI 3 
LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiếp theo) 
3. Cách sử dụng bản đồ 


Bản đồ có rất nhiều loại. Mỗi loại bản đồ có những thông tin riêng. 
Muốn sử dụng bản đồ cần theo các bước sau : 


— Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. 
— Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí. 


— Tìm đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu. 


4. Bài tập 


a) Quan sát hình 4, em hãy : 


CHÚ GIẢI 
WE?>"ˆ Qinntncông làÀ 
Quên ía mai phục 'w> 0ihiến quản 
am=> Quânianhửđihvàokjndia @*** Dịch Háochạy 


Hình 4. Lược đồ trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 
— Chỉ hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên lược đồ. 


— Hoàn thành bảng sau vào vở : 


BẢN ĐỒ CÁC SÔNG CHÍNH VIỆT NAM 


Thủ 
Thành phổ 


taHH - Biên gl|quốe đa 


TỈLỆ 1:8000000 


Hình 5. Bản đô các sông chính Việt Nam 


b) Quan sát hình 5, em hãy : 
— Đọc fỈ lệ của bản đồ. 


— Hoàn thành bảng sau vào vở : 


— Chỉ đường biên giới quốc gia của Việt Nam trên bản đồ. 
— Kể tén các nước láng giêng và biển, đảo, quân đảo của Việt Nam. 


— Kể tên một số con sông được thể hiện trên bản đồ. 


CÂU HỎI 


1. Nêu các bước sử dụng bản đồ. 

2. Em ở tỉnh (thành phố) nào ? Hãy tìm vị trí tỉnh (thành phố) của em 
trên bản đồ hành chính Việt Nam và cho biết nó giáp với những tỉnh 
(thành phố) nào 2 
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PHẦN LỊCH SỬ 


BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 
(Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) 


Trên đất nước ta, từ xa xưa đã có người sinh sống. Khoảng năm 700 
trước Công nguyên (TCN), trên địa phận Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện 
nay, nước Văn Lang đã ra đời. Nối tiếp Văn Lang là nước Âu Lạc. Đó là 
buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lịch sử gọi đây là thời 
đại Hùng Vương - An Dương Vương. 


BÀI Ì 


NƯỚC VĂN LANG 


Hình 1. Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay 


1I 


Khoảng năm 700 TCN, ở khu 
vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả, 
nơi người Lạc Việt sinh sống, nước 
Văn Lang đã ra đời. Đứng đầu nhà 
nước cố vua, gọi là Hùng Vương. 
Giúp vua Hùng cai quản đất nước có 
các lạc hầu, lạc tướng. Vua, lạc hầu, 
lạc tướng thuộc tầng lớp giàu có 
trong xã hội. Dân thường thì được 
gọi là /c dân, tầng lớp thấp kém, 
nghèo hèn nhất là nô tì.“ 


— Em hãy xác định trên lược đồ hình 
1 những khu vực mà người Lạc Việt 
đã từng sinh sống. 


Hình 2. Lăng vua Hàng 
(Phú Thọ) 


Hình 3. Lưỡi cày đông Hình 4. Rìu lưỡi xéo bằng đông 


- Xã hội Văn Lang có những tâng lớp nào ? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện 
các tầng lớp đó. 

Dựa vào các hiện vật người xưa để lại, các nhà sử học cho biết : Dưới 
thời các vua Hùng, nghề chính của lạc dân là làm ruộng. Họ trồng lúa, 
khoai, đỗ, cây ăn quả, rau và dưa hấu. Họ cũng biết nấu xôi, gói bánh 
chưng, làm bánh giầy, làm mắm... 

(1) Nô ïì : người hầu hạ trong các gia đình người giàu. 
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Hình 6. Hình nhà sàn Hình 7. Cảnh giã gạo 
(trang trí trên trống đông) (trang trí trên trốn g đôn g) 


Hình 8. Vòng trang sức bằng đông Hình 9. Đồ gốm thời Hùng Vương 
Ngoài ra, người Lạc Việt còn biết trồng đay, gai, trồng dâu, nuôi tằm, 
ươm tơ, dệt vải. Họ cũng biết đúc đồng làm giáo, mác, mũi tên, lưỡi rìu, 
lưỡi cày, vòng tay, hoa tai, trống, chiêng, lục lạc,... ; nặn nồi niêu ; đan rổ, 
rá, gùi, nong ; đan thuyền nan, đóng thuyền gỗ... 
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Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, 
bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời. 


Người Lạc Việt có tục nh răng đen, ăn trầu, búi tóc, cạo trọc đầu,... 
Phụ nữ thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay bằng đá, đồng. 


Hình 10. Cảnh người nhảy múa trên thuyền (hình trên trếng đông) 

Những ngày hội làng, mọi người thường hoá trang, vui chơi, nhảy múa 
theo nhịp trống đồng. Các trai làng đua thuyền trên sông hoặc đấu vật trên 
những bãi đất rộng. 

Nước Văn Lang tồn tại qua mười tám đời vua Hùng. 


Khoảng năm 700 TCN, nhà nước đầu tiên của nước ta 
đã ra đời. Tên nước là Văn Lang. Vua được gọi là 
Hùng Vương. Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt 
lụa, đúc đồng làm uũ khí oà công cụ sản xuất. Cuộc sống 
ở làng bản giản dị, uui tươi, hoà hợp ưới thiên nhiên oà 
có nhiều tục lệ riêng. 


CÂU HỎI 


1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất 
nước ta 2 

. Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người 
Lạc Việt (bằng lời, bằng đoạn văn ngắn hoặc bằng hình vẽ). 

3. Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ? 


) 


BÀI 2 


NƯỚC ÂU LẠC 


Ở vùng núi phía bắc nước Văn Lang, bên cạnh người Lạc Việt, còn 
có người Âu Việt. Họ cũng biết chế tạo đồ đồng thau, trồng lúa, chăn 
nuôi, đánh cá và có những tục lệ giống người Lạc Việt. Dân Lạc Việt và 
Âu Việt sống hoà hợp với nhau. 


Năm 218 TCN, quân Tần (ở Trung Quốc ngày nay) tràn xuống xâm 
lược các nước phương Nam. Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và người 
Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm rồi sau đó dựng nước Âu Lạc, tự xưng là 
An Dương Vương. Kinh đô được dời xuống vùng Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội 
ngày nay). 


— Xúc định vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, 
bài T). 


Thời Âu Lạc, người ta đã sử dụng rộng rãi các lưỡi cày đồng, biết rèn 
sắt, chế tạo được loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên. An Dương Vương 
cho xây thành Cổ Loa (nay còn di tích ở huyện Đông Anh, Hà Nội). 


Triệu Đà — vua của 
nước Nam Việt (miền 
Nam Trung Quốc ngày 
nay), nhiều lần kéo 
quân sang xâm lược 
nước Âu Lạc. Người 
Âu Lạc đoàn kết một 
lòng chống giặc, lại có 
tướng chỉ huy giỏi, vũ 
khí tốt, thành luỹ kiên 
cố nên lần nào quân 
giặc cũng bị đánh bại 


Hình 1. Đân thờ An Dương Vương ở Cổ Loa 
(Đông Anh, Hà Nội ) 


CHÚ GIẢI 
~⁄ tu, hàm, gò „2 Sông, đắm lây, ao hồ 


Ẩổi Cổng thành ®®' Đình, chùa —— Đường giao thông 


ẨẤ$+ Làng xóm 


Hình 2. Lược đó khu dì tích Cổ Loa ngày nay 


Tương truyền răng, biết không thế 
thắng nổi người Âu Lạc bằng sức 
mạnh quân sự, Triệu Đà đã hoãn binh, 
cho con là Trọng Thuỷ sang làm con 
rể An Dương Vương để điều tra cách 
bố trí lực lượng và chia rẽ nội bộ những 
người đứng đầu nhà nước Âu Lạc. Năm 
179 TCN, Triệu Đà lại đem quân sang 
đánh Âu Lạc. An Dương Vương thua 
trận, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Từ 
đó, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của 
các triều đại phong kiến phương Bắc. 
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Hình 3. Mũi rên đồng 


CÂU HỎI 


1. Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ? 
2. Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì 2 


HƠN MỘT NGHÌN NĂM 
ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
(Từ năm 179 TCN đến năm 938) 


ˆ 
BÀI 3 
NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ 
CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN 
PHƯƠNG BẮC 


Sau khi Triệu Đà thôn tính được Âu Lạc (năm 179 TCN), các triều đại 
phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta. Nước Âu Lạc bị chia 
thành quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản. 

Bọn quan lại đô hộ bất dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bất chim 
quý, đấn gỗ trầm, xuống biển mồ ngọc trai, bắt đổi mồi, khai thác san hô 
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để cống nạp cho chúng. Chúng đưa người Hán sang ở 
dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ H 
pháp của người Hán. 

— Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến 
sống của dân ta cực nhục như thế nào ? 


Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ d 


lẫn với dân ta, bất 
án, sống theo luật 


phương Bắc, cuộc 


ược các phong tục 


truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với 


những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu 
dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tin 
bằng vàng, bạc v.v... của người dân phương Bắc. 


Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống tr 


tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ. Mở đầu là cuộc 


dân ca. Đồng thời, 
h, làm đồ trang sức 


¡, nhân dân ta liên 
khởi nghĩa Hai Bà 


Trưng (năm 40), tiếp theo đó là các cuộc khởi nghĩa của 
Lý Bí (năm 542), Triệu Quang Phục (năm 550), Mai Thú 
Phùng Hưng (khoảng nãm 776), Khúc Thừa Dụ (năm 905), 


Bà Triệu (năm 248), 


e Loan (năm 722), 


, Dương Đình Nghệ 


(năm 931). Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền (năm 938) đã 
kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc, 


giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta. 


Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ 
hơn một nghìn năm. Trong thời gian đó, mặc dù bị áp 
bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta uẫn không chịu khuất 
phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Bằng chiến thắng 


Bạch Đằng uang dội, nhân dân ta đã giành 
lập hoàn toàn. 


CÂU HỎI 


lại được độc 


1. Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm 


những gì 2 
. Nhân dân ta đã phản ứng ra sao 2 


tk 


% 


. Em hãy kẻ và điển vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của 


nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triểu đại phong kiến 


phương Bắc. 


` 
BÀI 4 
KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 
(Năm 40) 


Đầu thế kỉ I, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú °” quận Giao Chỉ là 
Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo. Bấy giờ ở huyện Mê Linh (vùng đất nay 
thuộc thành phố Hà Nội) có hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và 
lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lồng căm thù quân 
xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác 
chuẩn bị cùng nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định bát và giết hại. Hai 
Bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà. 


— Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào ? 


Hình 1. Hai Bà Trumg cưổi voi ra trận (tranh dân gian Đông Hồ) 


C1) Thái thú. : chúc quan cai trị một quận thời nhà Hán đô hộ nước ta. 


Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), 
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. 
Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm Cổ Loa (Đông Anh, Hà 
Nội) ; rồi từ Cổ Loa, tấn công Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), trung 
tâm của chính quyên đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống 
cự, bổ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo 
râu, mặc giả thường dân, lẩn vào đầm tần quân trốn về Trung Quốc. 


Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn tháng lợi. 


Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ (từ năm 179 TCN 
đến năm 40), lần đầu tiên nhân dân ta đã giành và giữ được độc lập trong 
hơn ba năm. 


Hình 2. Lược đô khu vực chính nỗ ra khởi nghĩa Hai Bà Trưag 


— Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo lược đồ trên. 


Oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã 
phất cò khỏi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. 
Không đầu một tháng, cuộc khỏi nghĩa đã thành công. 
Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, đâu là 
lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập. 
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CÂU HỎI 
1. Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. (Khởi nghĩa nổ ra 
trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào ? Nêu 
kết quả của cuộc khởi nghĩa) 
2. Em hãy nêu một tên phố, tên dường, đến thờ hoặc một địa danh nào 
đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


BÀI 5 
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG 


DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO 
(Năm 938) 


Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Tây). Ông là 
người có tài, nên được Dương Đình Nghệt) gả con gái cho. Được tin viên 
tướng Kiểu Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền đem quân đi 
đánh để báo thù. Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. 
Nhân cớ đó, nhà Nam Hán đem quân sang đánh nước ta. 


Biết tin, Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh 
quân Nam Hán. 


Sang đánh nước ta lần này, quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông 
do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy. 

Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông 
Bạch Đằng (Quảng Ninh) tiến vào nước ta. Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc 
gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đàng. Quân Nam Hán đến 
cửa sông vào lúc thuỷ triểu lên, nước che lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền 


(1) Dương Đình Nghệ là người tập hợp quân dân ta đứng lên đánh đuổi bọn đô hò 
Nam Hán, giành thắng lợi (năm 931) 
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Hình 1. Trận Bạch Đàng năm 938 (tranh trìmg bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia) 


cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc 
vào bãi cọc. Chờ lúc thuỷ triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, 
quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay 
thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn ; thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị 
vướng cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích. Quân 
Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn 
thất bại. 


~ Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ? 


Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương (Ngô Vương). Cổ Loa lại 
được chọn làm kinh đô. 


Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyển xưng vương đã chấm dứt 
hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong 
kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc. 


Khi Ngô Quyên mất, nhân dân đã xây lăng để tưởng nhớ ông. 


Hình 2. Lăng Ngô Quyên ở vã Đường Lâm (thị vã Sơn Tây, Hà Nội ) 


Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ 
huy quân dân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông 
Bạch Đằng, nhử giặc ào bãi cọc rồi đánh tan quân 
xâm lược (năm 938). 

Ngô Quyền lên ngôi oua đã kết thúc hoàn toàn thời kì 
đô hộ của phong kiến phương Bắc uà mở đầu cho thời kì 
độc lập lâu dài của nước ta. 


CÂU HỎI 
I. Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông 
Bạch Đằng. 
2. Chiến thắng Bạch Đằng c6 ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời 
bấy giờ 2 


BÀI Ố 


ÔN TẬP 


1. Em hãy kẻ băng thời gian dưới đây vào vở và ghi vào chỗ chấm (...) 
tên hai giai đoạn lịch sử mà các em đã được học từ bài I đến bài 5. 


Khoảng Năm 179 CN Năm 938 
năm 700 


2. Em hãy kẻ trục thời gian dưới đây vào vở và ghi các sự kiện tiêu biểu 
đã học tương ứng với các mốc thời gian cho trước : 


—————————- 


Khoảng năm 700 Năm 179 CN Năm 938 


3. Em hãy kể lại bằng lời hoặc bằng bài viết ngắn hay bằng hình vẽ về 
một trong ba nội dung sau : 


a) Đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang (sản xuất, ăn, mặc, ở, 
ca hát, lễ hội). 


b) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu diễn biến 
và kết quả của cuộc khởi nghĩa. 


€) Trình bày diễn biến và nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng. 


BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 
(Từ năm 938 đến năm 1009) 


Buổi đầu độc lập của nước ta gắn với các triều đại Ngô - Đinh - Tiền Lê. 
Thời kì này nhân dân ta đã phải đấu tranh để bảo vệ nền độc lập và 


thống nhất của đất nước. 


BÀI 7 


ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN 


Hình 1. Dinh Bộ Lĩnh chơi trò 
đánh trận cờ lau (tranh về) 


Ngô Quyền trị vì đất 
nước được 6 năm thì mất. 
Triểu đình lục đục, tranh 
giành nhau ngai vàng. Các 
thế lực cát cứ địa phương 
nổi dậy, chia cắt đất nước 
thành 12 vùng, lập chính 
quyền riêng, không phục 
tùng triểu đỉnh và đánh 
chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi 
là "loạn 12 sứ quân”. Hai 
mươi năm liên tiếp loạn lạc, 
đất nước bị chia cắt, làng 
mạc, ruộng đồng bị tàn 
phá. Trong khi đó, quân thù 
ngoài bờ cõi đang lăm le 
xâm lược. 


Z5 


Bấy giờ ở vùng Hoa Lư (Gia Viễn, Ninh Bình ngày nay) có Đinh Bộ Lĩnh, 
một người cương nghị, mưu cao và c6 chí lớn. 


Chuyện xưa kể lại rằng, khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ 
chăn trâu. Ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước. 
và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn 
làm anh. 


Hình 2. Cảnh Hoa Lạ ngày nay 


Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng 
Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân 
khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó. Năm 968, 
Đỉnh Bộ Lĩnh thống nhất được giang sơn, lên ngôi Hoàng đế (Đỉnh Tiên Hoàng), 
đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), đạt tên nước là Đại Cổ Việt 
(nước Việt lớn), niên hiệu”) là Thái Bình. 

— Đỉnh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì? 


Đất nước thái bình đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở 
về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán. 


(1) Niên hiệu : tên hiệu của vua đặt ra khi lên ngôi để tính năm trong thời gian trị vì. 
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Ngô Quyền mất. Đất nước rơi ouào cảnh loạn lạc do 
các thế lực phong kiến gây nên trong hơn hai mươi năm. 

Đỉnh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống 
nhất lại đất nước (năm 968). 


CÂU HỎI 
1. Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất. 


2. Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Định Bộ Lĩnh ? 
3. Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ? 


` 
BÀI 
CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC 


LẦN THỨ NHẤT 
(Năm 981) 


Năm 979, Định Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hại. Con 
thứ là Định Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem 
quân xâm lược nước ta. Thế nước lâm nguy ! Vua còn quá nhỏ không gánh 
vác nổi việc nước. Triểu đình đã họp bàn để chọn người chỉ huy kháng 
chiến. Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân"Lê Hoàn. Trong 
tiếng tung hô “Vạn tuế”? của quân sĩ, mẹ của vua Định Toàn là Thái hậu họ 
Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao 


(1) Thập đạo tưởng quản : tổng chỉ huy quân đội. 
(2) Vạn tế : muôn tuổi, muôn năm, 


2T 


\ 


Hình 1. Lễ lên ngôi vua của Lê Noàn (tranh vẽ) 


cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), 
lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê”. 


— Vì sao Thái hậu họ Dương 


mời Lê Hoàn lên làm vua ? 


Nhà Lê thay nhà Đỉnh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. 


Đầu năm 981, quân Tống t 


eo hai đường thuỷ, bộ ồ ạt tiến vào xâm 


lược nước ta. Quân thuỷ tiến vào theo cửa sông Bạch Đằng. Quân bộ tiến 


vào theo đường Lạng Sơn. 


Vua Lê trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ở Bạch Đằng. Ông 


cho quân cắm cọc ở sông Bạc| 


h Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. 


Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng 


quân thuỷ bị đánh lui. 


Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt ở Chi Lãng 


(Lạng Sơn), buộc chúng phải rút 


quân. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt 


địch. Quân giặc chết đến quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến 


thắng lợi. 


(1) Nhà Tiển Lẻ : để phân biệt với 
quân Minh (năm 1428). 


28 


nhà Hậu Lê do Lê Lợi lập ra sau khi đánh thắng 


Hình 2. Lược đồ khu vực cuộc kháng chiến chống quân Tống (năm 981) 


— Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng 
chiến chống quân Tống của quân dân ta. 


Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững 
được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, 
lồng tin ở sức mạnh của dân tộc. 


Lợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà 
Định, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta. 

Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm 
mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập được giữ uững. 
Nhân dân uững tín oào tiền đồ của dân tộc. 


CÂU HỎI 
1, Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược. 
2. Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính 
của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. 


3. Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống 
xâm lược. 
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NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
(Từ năm 1009 đến năm 1226) 


` 
BÀI 9 
NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG 


Năm 1005, Lê Đại Hành mất. Lê Long Đĩnh lên làm vua. Nhà vua 
tính tình bạo ngược nên lòng người rất oán giận. Bấy giờ trong triều có 
viên quan tên là Lý Công Uẩn. Ông vốn thông minh, văn võ đều tài, đức 
độ cảm hoá được lòng người. Do vậy, khi vua Lê Long Đĩnh mất, các 
quan trong triều đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Đó là vua Lý Thái Tổ. 
Nhà Tiền Lê chấm dứt, nhà Lý bắt đầu từ đây (năm 1009). 


Mùa xuân năm I010, một lần 
từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm 
quê nhà ở Cổ Pháp (Bắc Ninh), 
Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ 
Đại La (nay là Hà Nội). Vua thấy 
đây là vùng đất ở trung tâm đất 
nước, đất rộng lại bằng phẳng, 
dân cư không khổ vì ngập lụt, 
muôn vật phong phú tốt tươi. 
Càng nghĩ, vua càng tin rằng 
muốn cho con cháu đời sau xây 
dựng được cuộc sống ấm no thì 
phải dời đô từ miễn núi chật hẹp 
Hoa Lư về vùng đất đồng bằng 
rộng lớn màu mỡ này. 


Mùa thu năm ấy, kinh đô được 
đời ra thành Đại La. Lý Thái Tổ 
phán truyền đổi tên Đai La thành Hình 1. Tượng Lý Thái Tổ (Hà Nội) 
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Thăng Longt”, Đến đời vua Lý Thánh Tông, nước ta được đổi tên là Đại Việt. 
— Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định đời đô về thành 
Đại La ? 
Tại kinh thành Thăng Long. nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung 


điện, đến chùa. Nhân dân tụ họp làm ăn ngày càng đông, tạo nên nhiều 
phố, nhiều phường nhộn nhịp, vui tươi. 


Hình 2. Một số hiện vật của kinh đô Thăng Long (thời Lý) 


Từ đó, Thăng Long (Hà Nội ngày nay) với hình ảnh “Rồng bay lên 
ngày càng đẹp đẽ và trở thành niềm tự hào của người dân đất Việt. 


Được tôn lên làm oua, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) 
dời kinh đô ra Đại La oà đổi tên là Thăng Long. Sau đó 
Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt. 

Thăng Long có nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. 
Dân cư tụ họp oề Thăng Long ngày một đông. 


C1) Thăng Long : rồng bay lên. 
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CÂU HỎI 


1. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ? 
2. Em biết Thang Long cồn có những tên gọi nào khác nữa ? 


BÀI TÕ 


CHÙA THỜI LÝ 


Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật dạy người ta 
phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp 
khố khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật,... Những diều này phù hợp 
với lối sống và cách nghĩ của người Việt, nên sớm được người Việt tiếp 
nhận và tin theo. Đến thời Lý, 
đạo Phật trở nên rất thịnh đạt. 

— Vì sao dân ta tiếp thu 
đạo Phật ? 

Dưới thời Lý, đạo Phật 
được truyền bá rộng rãi trong 
cả nước. Các vua nhà Lý như 
Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, 
Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông 
đều theo đạo Phật. Nhiều nhà 
sư được giữ cương vị quan 
trọng trong triều đình. 

Thời Lý, chùa mọc lên 
khắp kinh thành, làng xã. 
Triều đình bỏ tiền ra xây dựng 
hàng trăm ngôi chùa. Ở các Hình 1. Tượng Phật A-di-đà 
làng, nhân dân cũng đóng góp (chùa Phật Tích, Bắc Ninh) 
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Hình 2. Chùa Một Cột (Hà Nội ) 


Hình 3. Chùa Keo (Thái Bình) 


tiên của xây dựng chùa, hầu như 
làng xã nào cũng có chùa. 

— Những sự việc nào cho ta 
thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất 
thịnh đạt ? 


Chùa là nơi tu hành của các nhà 
sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của 
đạo Phật. Chùa còn là trung tâm văn 
hoá của các làng xã. 

— Thời Lý, chùa được sử dụng 
vào việc gÌ ? 


Chùa thời Lý được xây dựng 
với quy mô lớn. Nhiều ngôi chùa 
có kiến trúc độc đáo. 


Nền chùa Giạm (Bắc Ninh) với di tích 
còn lại gồm 3 cấp, trải rộng trên một khu 
đất dài gần 120m, rộng gần 70m. Chùa 
Một Cột (Hà Nội) được xây dựng trên một 
cột đá lớn, dựng giữa hồ, tượng trưng cho 
bông sen nở trên mặt nước. Trình độ điêu 
khắc tỉnh vi, thanh thoát, được thể hiện 
trên các tượng Phật trong chùa. 


Đến thời Lú, đạo Phật rất phát triển. Chùa là nơi tu 
hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt oăn hoá của cộng 
đông uà là công trình kiến trúc đẹp. 


CÂU HỎI 


1. Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng ? 
2. Em hãy mô tả ngôi chùa mà em biết (có thể qua tranh, ảnh hoặc 
nghe kể lại). 


BÀI Ï] 


CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC 
LẦN THỨ HAI 

(1075 - 1077) 


Sau thất bại lần thứ nhất (981), nhà Tống chưa từ bỏ âm mưu xâm lược 
nước ta. Từ năm 1068, nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta để giải 
quyết khó khăn trong nước và gây thanh thế với các nước láng giểng. 


Lý Thường Kiệt được triều đình giao cho chỉ huy cuộc kháng chiến 
chống quân Tống xâm lược. Ông chủ trương "ngồi yên đợi giặc không 
bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Cuối năm 1075, 
Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân thuỷ, bộ bất ngờ đánh vào nơi 
tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu 
(Trung Quốc), rồi rút về. 

— Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất nhà Tống để làm gì ? 

Trở về nước, Lý Thường Kiệt chủ động cho xây dựng phòng tuyến trên 
bờ phía nam sông Như Nguyệt (một khúc của sông Cầu). Được tin đó, vua 
tôi nhà Tống vội vã tiến hành xâm lược nước ta. Cuối năm 1076, nhà Tống 
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cho 10 vạn bộ binh, l vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của 
tướng Quách Quỳ, theo đường bộ ổ ạt kéo vào nước ta. Tại các phòng 
tuyến biên giới, quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cẩn bước tiến của giặc. 
Quân Tống tiến tới bờ phía bắc sông Như Nguyệt. Chúng tỏ ra lúng túng vì 
trước mặt là sông và bên kia là một chiến luỹ rất kiên cố. 

Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ tiến vào để phối hợp vượt sông. 
Nhưng quân thuỷ của chúng đã bị quân ta chặn đứng ngoài bờ biển. 
Quách Quỳ liều mạng cho quân đóng bè tổ chức tiến công. Hai bên giao 
chiến ác liệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt có lúc tưởng như sắp vỡ. 


CHÚ GIẢI 


[W=m Trhướnghntúy 
]—— arTigtfncbg 


Lược đô trận chiến tại phòng tyến sông Nhĩt Nguyệt 


Tương truyền, trong đêm tối, từ đền thờ bên sông bỗng vang lên tiếng 
ngâm bài thơ : 
Sông múi nước Nam, vua Nam ở, 
Rành rành định phận ở sách tròi. 
Có sao lũ 


sang xâm phạm, 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. 
(Dân theo Lịch sử Việt Nam, Tập T, 
NXB Khoa học xã hội, H., 1971) 
Tiếng ngâm âm vang cùng với tiếng trống, tiếng hò reo ầm ầm như: 
sấm động. Hàng vạn bó đuốc bừng sáng 


Kh] 


Lý Thường Kiệt thúc quân lạng lẽ vượt sông rồi bất ngờ đánh thẳng vào 
doanh trại giặc. Quân giặc khiếp đảm trước cuộc phản công của quân ta. 
Chúng không còn hồn vía nào chống cự, vội vã vứt bổ gươm giáo, tìm 
đường tháo chạy. 

— Em hãy kể lại trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. 

Sau hơn ba tháng đặt chân lên đất ta, số quân Tống bị chết đến quá nửa, 
số cồn lại tỉnh thần suy sụp. Lý Thường Kiệt đã chủ động giảng hoà để mở 
lối thoát cho giặc. Quách Quỳ vội vàng chấp nhận và hạ lệnh cho tàn quân 
rút về nước. 


Nền độc lâp của nước Đại Việt được giữ vững. 


CÂU HỎI 


1. Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến 
trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta. 

2. Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 
thứ hai. 
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NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
(Từ năm 1226 đến năm 1400) 


BÀI 12 


NHÀ TRẦN THÀNH LẬP 


Đến cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không 
chăm lo đến dời sống của dân ; nội bộ triểu đình mâu thuẫn, nhân dân sống 
cơ cực : nhiễu nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Quân xâm lược phương Bắc 
thường xuyên rình rập. Vua Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. 
Từ đó, mọi việc trong triểu đình đều do Trần Thủ Độ quyết định. 


Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, 
mới 7 tuổi. Trần Thủ Độ tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi 
nhường ngôi cho chồng (đầu năm 1226). Nhà Trần được thành lập. 


Đâi thờ các vị vua thời Trần (Đông Triều, Quảng Ninh) 
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Dưới thời Trần, cả nước được chia thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, 
huyện, sau cùng là xã. Mỗi cấp đều có quan cai quản, 


Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái 
thượng hoàng, cùng trông nom việc nước. 


Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có 
điều gì cầu xin hoặc bị oan ức. Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các 
quan cùng nắm tay nhau, hất ca vui vẻ. 

— Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới 
thời nhà Trần ? 


Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khoẻ mạnh được 
tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham 
gia chiến đấu. 


Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm #à đề sứ 
để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến 
khích nông dân sản xuất ; Đồn điển sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang, 


~— Những việc làm trên của các vua nhà Trân nhằm để làm gì ? 


CÂU HỎI 


1. Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào 2 
2. Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước ? 
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BÀI 13 


NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ 


“Thời Trần, nghề chính của nhân dân ta vẫn là trồng lúa nước. Sông ngòi 
chằng chịt là nguồn cung cấp nước cho việc cấy, trồng, song lụt lội cũng 
thường xuyên xảy ra. Vì vậy, việc đấp đê phòng chống lũ lụt đã trở thành 
truyền thống của ông cha ta. 


— Em có dược chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào về cảnh lụt lội 
không ? Hãy kể tóm tắt về cảnh lụt lội đó. 


Nhà Trần rất quan tâm đến việc đấp đê phòng lụt, đã lập #à đề sứ để 
trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được 
lệnh mở rộng việc đấp đê suốt từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa 
biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người không phân biệt trai gái, 
giầu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê. Các vua nhà Trần cũng có khi 
tự mình trông nom việc đấp đê. Do vậy, có cuốn sử đã ghi rằng, nhà Trần 
là "triều đại đấp đê". 

Đến thời nhà Trần, hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và 
các con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê 
điều này đã góp phần giúp cho nông nghiệp phát triển. 


Cảnh đắp đê dưới thời Trân (tranh về) 
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Nhà Trần rất coi trọng oiệc đắp đê phòng chống lũ lụt. 
Nhờ uậu nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống 
nhân dân ấm no. 


CÂU HỎI 


1. Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc 
đấp đê 2 
2. Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ? 


BÀI Ì4 


CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHÔNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN 


Thời nhà Trần, ba lần quân Mông - Nguyên sang xâm lược nước ta. 


Lúc đó, quân xâm lược Mông - Nguyên đang tung hoành khắp châu Âu 
và châu Á. Khi quân Mông - Nguyên tràn vào nước ta, lo nghĩ trước sức 
mạnh của quân xâm lược, vua Trần đã hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay nên 
hoà. Trần Thủ Độ khẳng khái trả lời : “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin 
bệ hạ đừng lo”. 


Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, vua Trần mời các bô lão cả nước 
về kinh đô Thăng Long, ở điện Diên Hồng, để hỏi kế đánh giặc. Trả lời 
câu hỏi của vua : “Nên đánh hay nên hoà ?”, điện Diên Hồng vang lên 
tiếng hô đồng thanh của các bô lão : “Đánh!”. Ý chí quyết chiến với giặc 
đã được toàn dân hưởng ứng. Trần Hưng Đạo, người chỉ huy tối cao của 
cuộc kháng chiến, đã viết #7jch tướng sĩ, trong đó có câu ; "Dẫu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui 
lòng...". Lời Hịch đã khích lệ mọi người. Các chiến sĩ tự mình thích vào 
cánh tay hai chữ "Sát Thát” (giết giặc Mông Cổ). 
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— Nêu những sự kiện chứng tỏ tỉnh thần quyết tâm kháng chiến chống 


quân Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần. 


Hình 1. Cảnh các bô lão trong Hội nghị Diên Hồng (tranh về) 


Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng 
vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ 
động rút khỏi kinh thành Thăng Long. Quân 
Mông - Nguyên vào được Thăng Long, 
nhưng không tìm thấy một bóng người, một 
chút lương ăn. Chúng điên cuồng phá 
hách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. 


Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết 
lệt vào Thăng Long. Lần thứ nhất, chúng 
cắm cổ rút chạy, không còn hung hãng cướp 
há như khi vào xâm lược. Lần thứ hai, 
tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống 
đồng để thoát thân. Lần thứ ba, quân ta 
chặn đường rút lui của giặc, dùng kế cắm 
cọc gỗ tiêu diệt chúng trên sông 
Bạch Đằng. 


— Nhà Trần đã đối phó với giặc như thê 
nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu ? Kết 
quả ra sao ? 


Hình 2. Cọc gỗ được cắm ở 
sôn g Bạch Đàn g (trưng bày tại 
Bảo tàng Lịch sử quốc gia) 
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Sau ba lần đại bại, quân Mông - Nguyên không dám sang xâm lược 
nước ta nữa. 


Quân Mông - Nguyên sang xâm lược nước ta ba lần. 
Cả ba lần, oua tôi, quân dân nhà Trần đều đồng lòng, 
mưu trí đánh thắng quân xâm lược. 


CÂU HỎI 


1. Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông - Nguyên của quân 
dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ? 


l) 


. Khi giặc Mông - Nguyên vào 'Ihãng Long, vua tồi nhà Irần đã dũng 
kế gì để đánh giặc ? 


3. Em hãy sưu tầm các mẩu chuyện kể về tấm gương yêu nước của 
Trần Quốc Toản trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông - Nguyên. 


BÀI 5 


NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN 


Từ giữa thế kỉ XIV, tình hình đất nước ngày càng xấu đi. Vua quan ăn 
chơi sa đoạ. 


Trần Dụ Tông bắt dân đào hó lớn trong Hoàng thành, chất đá giữa 
hồ làm núi, chở nước mặn từ biển đổ vào để nuôi hải sản. Những kẻ có 
quyền thế ngang nhiên vơ vét của dân để làm giàu. Đê điều không ai 
quan tâm. Nhiều năm xảy ra lụt lội, mất mùa, cuộc sống của nhân dân 
càng thêm cơ cực. 

Không chịu nổi cuộc sống khổ cực và ách áp bức, bóc lột tàn tệ của 
kẻ thống trị, nông dân, nô tì đã nổi dậy đấu tranh. Trong triều, một số 
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quan lại cũng bất bình. Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan đã lấn 
ất quyển vua, coi thường phép nước. Vua không nghe, ông xin từ quan. 


~ Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào ? 


Trong tình hình phức tạp và khó khăn đó, đã xuất hiện nhân vật Hồ Quý Ly, 
một vị quan đại thần có tài. Thoát chết sau một vụ mưu sát, năm 1400, 
Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ, dời 
thành về Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá), đổi tên nước là Đại Ngu”), Ngay 
từ khi còn là một đại thần, đặc biệt sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đã 
thực hiện nhiều cải cách. 


Hồ Quý Ly thay thế các quan cấp cao của dòng họ Trần bằng 
những người thực sự' tài giỏi, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống 
thăm dân ; quy định lại số ruộng cho quan lại, quý tộc, nếu thừa phải trả 
lại nhà nước ; quy định lại số nô tì phục vụ trong các gia đình quý tộc, 
số thừa ra phải nộp cho nhà nước. Những năm có nạn đói, các nhà giàu 
buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân. 


Năm 1406, quân Minh sang xâm lược nước ta. Hồ Quý Ly không đoàn 
kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên 
đã thất bại. Nước ta bị nhà Minh đô hộ. 


Thành Tây Đỏ của nhà Hồ (Thanh Hoá) 


€Œ) Đại Net : an vui lớn. 
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€ÂU HỎI 


1, Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần. 
2. Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược 2 


NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ 
(Thế kỉ XV) 


BÀI lố 


CHIẾN THẮNG CHI LĂNG 


Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hoá). 
Không chịu cảnh đất nước bị giặc Minh đô hộ, Lê Lợi đã chiêu tập binh 
sĩ, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. 
Khi lực lượng nghĩa quân đã lớn mạnh, Lê Lợi quyết định tiến quân ra 
Bắc. Trận đánh ở Chi Lăng (thuộc Lạng Sơn ngày nay) là một trong 
những trận đánh quyết định sự thẳng lợi của quân khởi nghĩa Lam Sơn. 


Núi Mã Yên 


Quán 
hành vmn 


Hình 1. Lược đồ trận Chỉ Lăng 


Ải Chỉ Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây 
um tùm. 


Sử cũ chép rằng : Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn 
do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hoá kéo ra bao vây Đông Quan (nay là 
Hà Nội). Nhà Minh lo sợ cử hai đạo quân kéo sang phá vây. 


Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, 
chúng đến cửa ải Chỉ Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ 
thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng 
ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi 
ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt 
pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. Lập tức từ hai bên sườn núi, những chùm 
tên và những mũi lao vun vút phóng xuống. 
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Hình 2. Đôn thờ vua Lê Thái Tổ (Hà Nội) 


Lọt vào giữa trận địa "mưa 
tên”, Liễu Thăng và đám kị binh 
tối tăm mặt mũi. Liễu Thăng bị 
giết. Quân bộ theo sau cũng bị 
phục binh của ta từ hai bên sườn 
núi và lồng khe, nhất tể xông ra 
tấn công. Quân địch hoảng loạn, 
lại nghe tin Liễu Thăng tử trận, 
càng khiếp sợ. Hàng vạn quân 
Minh bị giết, số còn lại rút chạy. 


— Quân Lê Lợi đã dùng mưu 
kế gì để diệt giặc ? 


Thế là mưu đồ cứu viện cho 
Đông Quan của nhà Minh bị tan 
vỡ. Quân Minh phải xin hàng và 
rút về nước. Lê Lợi lên ngôi 
Hoàng đế (Lê Thái Tổ). Nhà 
Hậu Lê bắt đầu từ dây. 


Dựa oào địa hình hiểm trở của di Chỉ Lăng, nghĩa 
quân Lam Sơn đã đánh tan quân Minh ở Chỉ Lăng. 


Thua trận ở Chỉ Lăng oà một số trận khác, quân Minh 
xâm lược phải đầu hàng, rút uề nước. Lê Lợi lên ngôi 
Hoàng đế (1428), mỏ đầu thời Hậu Lê. 


CÂU HỎI 


1. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lãng làm trận địa đánh địch 2 
2. Em hãy kể lại trận phục kích của quân ta tại ải Chỉ Lăng. 


3. Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng 
chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn ? 
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BÀI Ì7 


NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC 
QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC 


Năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng đế, đóng đô ở Thăng Long. 
Tên nước Đại Việt được khôi phục như xưa. Trải qua các đời vua Lê Thái Tổ, 
Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, việc tổ chức quản lí đất nước ngày càng được 
củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông ( 460 -I497). 


Hình 1. Cảnh mriều đình vua Lê (tranh cổ) 


Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. 
Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số 
chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển. 
Giúp việc cho vua có các bộ và các viện. 

— Tại sao nói vua có 0y quyền tuyệt đối ? 

Vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức. 
Đây là bản đồ đầu tiên của nước ta. 
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Tuy vua Lê Thái Tổ đã chú ý đến 
việc định ra pháp luật, song phải đến 
đời vua Lê Thánh Tông, một bộ luật 
mới ra đời, có tên gọi là Bộ luật 
Hồng Đức. Đây là bộ luật hoàn chỉnh 
đầu tiên của nước ta và có những điều 
tiến bộ. Nội dung cơ bản của bộ luật 
là bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, 
địa chủ ; bảo vệ chủ quyền quốc gia; 
khuyến khích phát triển kinh tế ; giữ 
gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; 
bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 

— Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời 


vưa Lê Thánh Tông, đã làm gì để 
quản lí đất nước ? 


Hình 2. Tượng Lê Thánh Tỏng 
(Hà Nội) 


Thời Hậu Lê, uiệc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. 
Lê Thánh Tông đã cho uẽ bản đồ oà soạn Bộ luật Hồng Đức 
để bảo uệ chủ quyền của dân tộc uà trật tự xã hội. 


CÂU HỎI 


1. Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua 2 


2. Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào ? 
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BÀI Tổ 


TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ 


Hình I. Nhà Thái học trong Văn Miếu (Hà Nội) 


Ở thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám làm trường đào 
tạo nhân tài. Qua thời Trần, việc tổ chức dạy học và thi cử bắt đầu có quy 
củ. Đến thời Hậu Lê, giáo dục được phát triển và chế độ đào tạo mới thực 
sự được quy định chặt chẽ. 

Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám. Tại đây 
có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả kho sách. Trường không chỉ thu 
nhận con cháu vua và các quan mà đón nhận cả con em gia đình thường 
dân nếu học giỏi. Ở các địa phương, nhà nước cũng mở trường công bên 
cạnh các lớp học tư của các thầy đồ. 
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Nội dung học tập để thi cử là Nho 
giáo”, Học sinh phải học thuộc lòng 
những điều Nho giáo dạy để trở thành 
người biết suy nghĩ và hành động 
theo đúng quy định của Nho giáo. 


Cứ ba năm có một kì thi Hương?) 
ở các địa phương và thi Hội”) ở kinh 
thành. Những người đỗ kì thi Hội được 
dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ. Ngoài 
ra, theo định kì có kiểm tra trình độ 
của quan lại. Nhà Hậu Lê đặt ra lễ 
xướng danh (lễ đọc tên người đỗ), lễ 
vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về 
làng) và khắc tên tuổi người đỗ cao 
(tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu 
để tôn vinh những người có tài. 


Hình 2. Bia tiến sĩ ở Văn Miểu (Hà Nội) 


Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp uà quụ củ. 

Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những 
người trung thành uới chế độ phong kiến uà nhân tài 
cho đất nước. 


CÂU HỎI 
1. Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường 
học ; người được đi học ; nội dung học ; nền nếp thi cử). 
2. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ? 


(1) Nho @ òn gọi là Khổng giáo) do Khổng Tử 
định về chính trị, về đạo đức, về cách ứng xử trong đời s 
trật tự của xã hội phong kiến. 

(2) Thỉ Hương : kì thì được tổ chức trong phạm vi một tỉnh hoặc một 

(3) Thi Hội : kì thi do triều đình tổ chức ở kinh đô cho những người đỗ cao nhất 
ở kì thi Hương. 


ng lập, là hệ thống các quy 
ng.... nhằm duy trì, bảo vệ 


ï tỉnh. 
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BÀI I9 
VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ 


Ở thời Hậu Lê, văn học chữ Hán?) chiếm ưu thế. Tuy vậy, văn học chữ 
Nôm? văn không ngừng phát triển. Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những 
người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc âm (hi tập của 
Nguyên Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong 
những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay. 


Nhiều tác phẩm văn học phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự 
hàa chân chính của dân tộc, như Rình Ngô đại cán của Nguyễn Trãi 
hoặc các bài thơ của Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông,... 


Ngoài ra còn có những tác 
phẩm ca ngợi nhà Hậu Lê, đề 
cao và ca ngợi công đức của 
nhà vua. Tiêu biểu trong số này 
là các tác phẩm của hội Tao 
đàn do vua Lê Thánh Tông 
sáng lập. 


Tuy nhiên, còn phải kể 
đến nhiều tác phẩm của một 
số tác giả nói lên tâm sự của 
những người muốn đem tài 
năng, trí tuệ ra giúp ích cho 
nước, cho dân nhưng lại bị một 
số quan lại ghen ghét, vùi dập. 
Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi 
là một trong những tác phẩm 
đó. Ngoài ra còn có thơ của 
Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc,... 


Nguyễn Trãi 


(1) Chữ Hán là chữ viết của người Trung Quốc. 
(2) Chữ Nôm là chữ do người Việt sáng tạo đựa trên hình dạng chữ Hán. 
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— Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu nào ? 


Khoa học dưới thời Hậu Lê cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Bộ Đại 
Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên là bộ sách ghi lại lịch sử nước ta từ thời 
Hùng Vương đến đầu thời Hậu Lê. Đây là một trong những bộ sử xưa nhất 
còn lưu lại đến ngày nay. Nguyễn Trãi cũng là một trong những nhà sử học. 
Bộ Lam Sơn thực lục, tương truyền là của ông, đã ghi lại một cách rõ ràng, 
đây đủ toàn bộ diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn. 


Về địa lí, tác phẩm địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ 
quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và 
một số phong tục tập quán của nhân dân ta. 


— Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, 
nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê. 


Trên các lĩnh vực khoa học khác như y học, toán học, thời Hậu Lê 
cũng đạt được những thành tựu mới. Lương Thế Vinh đã tập hợp những 
kiến thức toán học đương thời để soạn cuốn Đại /hành toán pháp. 


Dưới thời Hậu Lê (thế kỉ XV), uăn học uà khoa học của 
nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
Nguyễn Trãi uà Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu 
trong thời kì đó. 


CÂU HỎI 
1. Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê. 
2. Em hãy nêu tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu ở 
thời Hậu Lê. 
3. Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hoá 
tiêu biểu cho giai đoạn này ? 


BÀI 20 
ÔN TẬP 
1. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì 
đó là gì ? 
2. Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình 


dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu ? Em hãy lập 
bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào ? Ở đâu ). 


3. Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu 
trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê 
(có thể kể bằng tranh). 


NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI - XVIII 


BÀI 2] 


TRỊNH - NGUYỄN PHÂN TRANH 


Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu. Vua chỉ bày trò ăn 
chơi xa xỉ suốt ngày đêm và xây dựng cung điện. do vậy nhân dân mỉa mai 
gọi vua Lê Uy Mục là “vua quỷ”, vua Lê Tương Dực là “vua lợn”. Quan lại 
trong triều thì chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyền 
lợi. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. 
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Năm 1527, nhân tình hình đó, Mạc Đăng Dung là một quan võ, đã 
cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê, lập nên triểu Mạc. Năm 
1533, Nguyễn Kim (một quan võ triều Lê) tìm một người thuộc dòng dõi 
nhà Lê đưa lên ngôi, lập một triều đình riêng ở vùng Thanh Hoá. Sử cũ gọi 
đây là Nam triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc ở phía bắc. Đất 
nước bị chia cắt. Nam triều và Bắc triều đánh nhau, gây ra một cuộc nội 
chiến kéo dài hơn 50 năm. Mãi đến năm 1592, Nam triều chiếm được 
Thăng Long, chiến tranh Nam - Bắc triều mới được chấm dứt. 


Lược đồ địa phận Bắc triều - Nam triều và Đàng Trong, Đàng Ngoài 


Tưởng giang sơn lại được thống nhất, nào ngờ, khi Nguyễn Kim chết, 
con rể là Trịnh Kiểm lên thay đã nắm toàn bộ triều chính. Con của 
Nguyên Kim là Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ vùng Thuận Hoá, 
Quảng Nam đã xây dựng lực lượng và chiến tranh giữa hai thế lực bùng nổ. 
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Trong khoảng 50 năm, họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau bảy lần. Vùng đất 
miền Trung trở thành chiến trường ác liệt. Cuối cùng hai bên phải lấy sông 
Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới chia cắt đất nước. Đàng Ngoài từ sông 
Gianh trở ra, Đàng Trong từ sông Gianh trở vào. Ở Đàng Ngoài, Trịnh Tùng 
(con Trịnh Kiểm) xưng vương, xây phủ bên cạnh triều đình vua Lê, nhân dân 
gọi là "vua Lê - chúa Trịnh”. 

— Hãy chỉ trên lược đồ giới tuyến phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài. 


Hậu quả của các cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến 
đổ dồn lên đầu người dân cả hai miền. Đất nước bị chia cắt. Đàn ông phải ra 
trận chém giết lẫn nhau. Vợ phải xa chồng, con không thấy bố... Hơn 200 
năm chia cắt, loạn lạc đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của đất nước. 


Từ đầu thế kỉ XVƯI, chính quyền nhà Lê suy yếu. Các 
tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai uàng. 
Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ. 


CÂU HỎI 
1. Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cát ? 


2. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu 
quả gì ? 


BÀI 22 


CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG 


Trước thế kỉ XVI, từ sông Gianh vào phía nam, đất hoang còn nhiều, 
xóm làng và cư dân thưa thớt. Từ lâu, những người nông dân nghèo khổ ở 
phía bắc đã di cư vào đây khai phá, làm ăn. 


B) 


Cuối thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất 
hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân, quân lính được phép đem cả 
gia đình vào phía nam khẩn hoang lập làng, lập ấp. 


Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một 
số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang. Các đoàn người 
khai hoang cứ dân dân tiến vào phía nam. Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà 
đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng 
đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến 
đó. Công cuộc khẩn hoang đã biến một vùng đất hoang vắng ở phía nam 
trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú. 


— Dựa theo bẩn đồ Việt Nam, em hãy mỏ tả cuộc hành trình của đoàn 
người khẩn hoang vào phía nam. 


Lúc đó, từ Phú Yên trở vào có rất nhiều dân tộc sinh sống (người Chăm, 
người Khơ-me và các dân tộc ở Tây Nguyên). Người Việt đã cùng với các 
dân tộc anh em sống hoà hợp với nhau, cùng đoàn kết trong cuộc đấu tranh 
chống thiên tai và ách áp bức bóc lột. Nền văn hoá lâu đời của các dân 
tộc hoà vào nhau, bổ sung cho nhau tạo nên nền văn hoá chung của dân tộc 
Việt Nam, một nền văn hoá thống nhất và có nhiều bản sắc. 


Từ cuối thế kỉ XVI, công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 
được xúc tiến mạnh mẽ. 

Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành 
pà phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngàu càng 
bền chặt. 


CÂU HỎI 
1. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ? 
2. Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển 
nông nghiệp ? 


BÀI 23 


THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII 


Ở thế kỉ XVI — XVII, cuộc sống ở các thành thị như Thăng Long, Phố 
Hiến (Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam) trở nên sôi động. Một nhà buôn 
người Anh mô tả Thăng Long vào năm 1685 : “Thành Thăng Long có thể 
so với nhiều thành thị ở Á châu, nhưng lại đông dân hơn. Những ngày 
phiên chợ, dân ở các làng lân cận kĩu kịt gánh hàng hoá đến đông không 


thể tưởng tượng được. 
Các con đường rộng bây 
giờ đều trở thành chật 
chội”. Nhà nghiên cứu 
văn hoá Phạm Đình Hổ 
mô tả lại : “Đất kinh thành 
(Thăng Long) người nhiều, 
nhà ở san sát, thường hay 
có hoá hoạn”, “phường 
Hàng Ngang và phường 
Hàng Đào là nơi bán áo, 
bán các thứ tơ, lụa, vóc, 
nhiễu,.. Hàng Buổm 
cũng là một phố buôn bán 
rất huyên náo”. 


Hình 1. Một góc Thăng Long ở thể kỉ X VI 
(ranh cổ) 


— Dựa vào những đoạn mô tả và bức tranh cổ về cảnh Thăng Long ở 
thế kỉ XVI, em hãy trình bày lại bằng lời, bằng bài viết về cảnh Thăng Long 


thời ấy. 


Theo mô tả của người nước ngoài, bấy giờ Phố Hiến có trên 2000 nóc 
nhà của các cư dân từ nhiều nước đến ở. Trong đó, người Trung Quốc và 
người Nhật Bản rất đông, ngoài ra còn có người Hà Lan, Anh, Pháp. Nơi 


đây buôn bán rất tấp nập. 


bïi 


Hình 2. Một góc Hội An ở thế kỉ XVI 
(tranh cổ) 


Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong. Các nhà buôn 
Nhật Bản cùng với một số cư dân địa phương đã dựng nên thành phố này. 
Năm 1618, một giáo sĩ người Pháp đã nhận xét Hội An “là hải cảng đẹp 
nhất, nơi mà thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán”. 


— Dựa vào lời mô tả của người nước ngoài và bức tranh cổ về Hội An, 
em hãy trình bày lại cảnh Hội An bằng lời hoặc bằng bài viết. 


Ngày 5 - 12 -1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản 
Văn hoá thế giới. 


Vào thế kỉ XVI - XVII, một số thành thị ở nước ta trỏ 
nên phôồn thịnh. 

Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là những thành thị nổi 
tiếng thời đó. 


CÂU HỎI 
1. Dựa vào các đoạn trích được nêu trong bài, em hãy mô tả lại một số 
thành thị của nước ta ở thế kỉ XVI - XVII. 
2. Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình 
kinh tế nước ta thời đó như thế nào ? 
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BÀI 24 


NGHĨA QUÂN TÂY SƠN 
TIẾN RA THĂNG LONG (Năm 1786) 


Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ 
lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, 
dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong. 


Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất 
Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính 
quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Đó là năm 1786. 

Nghe tin đó, chúa Trịnh Khải đứng ngồi không yên. Quan tướng họ 
Trịnh sợ hãi, cuống cuồng lo cất giấu của cải, đưa vợ con đi trốn. 
Trịnh Khải tức tốc triệu tập quần thần bàn kế giữ kinh thành. 

Một viên tướng quả quyết : 

~ Tây Sơn kéo quân vào sâu xứ lạ, đó là điều kiêng kị trong binh 
pháp. Nên nhử cho chúng tới gần nữa, rồi đánh một trận mà tiêu diệt 
cho hết. 

Một viên tướng khác lại thề với chúa Trịnh : 

- Bẩm chúa thượng ! Xin chúa thượng yên lòng, chín cha con tôi 
quyết đem cái chết để đền ơn chúa. 

Nghe nói vậy, Trịnh Khải yên lòng, lệnh cho quân sĩ dàn binh đợi đánh. 

“Trong khi đó, quân thuỷ và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về 
phía Thăng Long, chẳng mấy chốc đã đến Nam Dư/”. Quân Trịnh tưởng quân 
Tây Sơn còn ở xa nên bỏ thuyền, lên bờ chơi tản mát. Khi quân Tây Sơn ập 
đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy. Quân 
Tây Sơn băng băng tiến về kinh thành Thang Long, đánh mạnh vào trận địa 
của quân Trịnh. 


(1) Nam Dự : nay thuộc Thanh Trì (Hà Nội). 
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Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả nhưng tướng sĩ nhìn nhau 
không dám tiến. Lợi dụng cơ hội ấy, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào quân Trịnh. 
Phút chốc, quân Trịnh đại bại. Trịnh Khải vội cởi áo chúa bỏ chạy, bị dân 
bắt trói nộp cho quân Tây Sơn. 


Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai 
trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất 
nước sau hơn 200 năm bị chia cắt. 


CÂU HỎI 


1. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì ? 

2. Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính 
quyền họ Trịnh. 

3. Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra 
Thăng Long. 


BÀI 25 


QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
(Năm 1789) 


Cuối năm 1788, mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta. 
Nguyễn Huệ liền lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc 
đánh quân Thanh. 
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CHÚ GIẢI 


đn À VỆ Quên 


đngnH Dịnis ph 
Quân Tây Sơn 
phòng ngự 


_Trènh vã dồn 
tuân địeh. 


.==~> Quận Thanh rút chạy 


Hình 1. Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh 


Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (tháng 1 năm 1789), Quang Trung chỉ 
huy quân ra đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn Tết trước, rồi 
chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long. 


Chủ tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị biết được tin đó nhưng có ý 
khinh thường. 


ól 


Đêm mồng 3 Tết năm Kỉ Dậu (1789), quân ta kéo tới sát đồn Hà Hồi 
(cách Thăng Long 20km về phía nam) mà giặc vẫn không hề biết. Vào lúc 
nửa đêm, quân ta vây kín đồn Hà Hồi, Quang Trung bắc loa gọi. Tướng sĩ dạ 
rầm trời. Quân Thanh trong đồn hoảng sợ xin hàng. 


Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn 
đại bác ra dữ dội, khói lửa mù mịt. Quân ta ghép các mảnh ván thành tấm 
lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm tiến lên. 
Vua Quang Trung cưỡi voi chỉ huy. Tới sát cửa đồn, quân ta bỏ lá chắn 
xông vào như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Quân giặc chết nhiều 
vô kể. Đồn Ngọc Hồi bị mất, tàn quân Thanh bỏ chạy về phía Thăng Long, 
bị quân ta phục kích tiêu diệt. 


Cũng vào mờ sáng mồng 5 Tết, quan ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa 
(Hà Nội). Tướng giặc là Sảm Nghi Đống phải thất cổ tự tử. Xác giặc chất 
thành gò đống. Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo, hoảng sợ cùng đám tàn 
quân vượt qua sông Hồng chạy về phương Bắc. 


Quân ta toàn thắng. 


KAP TK: - ¬ 
Hình 2. Gò Dống Đa Hình 3. Tượng Quang Trung 
(Hà Nội) (Hà Nội) 


Hàng năm cứ đến mồng 5 Tết, ở Gò Đống Đa (Hà Nội), nhân dân ta lại 
tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại thắng quân Thanh. 


Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long. 


Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh đuổi 
quân Thanh. ỞHà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. 
Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạu uề nước. 


š ^ 
CẤU HOI 
1. Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy kể lại trạn Ngọc Hỏi, Đống Đa. 


2. Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong việc 
đại phá quân Thanh ? 


BÀI 2ó 


NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ 
VÀ VĂN HOÁ CỦA VUA QUANG TRUNG 


Sau khi đánh đuổi quân Thanh xâm lược, trong những năm 1789 - 1792, 
vua Quang Trung đã ban hành nhiều chính sách về kinh tế và văn hoá. 

Quang Trung ban bố "Chiếu"' khuyến nông", lệnh cho dân đã từng bỏ 
làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách 
này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình. 


(1) Chiếu : lời (hoặc thay lời) vua ban bố mệnh lệnh cho toàn thể quan lại và nhân dân 
làm theo. 
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— “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì ? Tác dụng của nó ra sao ? 


Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. 
Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho 
dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền 
buôn nước ngoài vào buôn bán. 


— Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở 
cửa biển của nước ta có lợi gì ? 


Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra 
chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được 
dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước. Mong muốn của vua 
Quang Trung là nhằm bảo tổn và phát triển chữ viết của dân tộc. 

— Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? 

Quang Trung còn ban bố “Chiếu lập học”. Ông nói : “Xây dựng đất nước 
lấy việc học làm đầu”. 

— Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đâu” như thế nào ? 

Công việc đang tiến hành thuận lợi thì Quang Trung mất (1792). Người 
đương thời cũng như người đời sau đều tiếc thương một ông vua tài năng và 
đức độ nhưng mất sớm. 


Vua Quang Trung đã có nhiều chính sách nhằm phát 
triển kinh tế oà oăn hoá của đất nước. Tiêu biểu là “Chiếu 
khuyến nông”, “Chiếu lập học” uà đề cao chữ Nôm. 


CÂU HỎI 
1. Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của 
vua Quang Trung. 
2. Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban 
hành các chính sách về kinh tế và văn hoá. 


64 


BUỔI. ĐẦU THỜI NGUYỄN 
(Từ năm 1802 đến năm 1858) 


BÀI 27 


NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP 


Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng. 
thời cơ đó, Nguyễn Ánh” đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. 
Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu 
là Gia Long, lập ra triều Nguyễn, định đô ở Phú Xuân (Huế). Kế từ năm 
1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua Gia Long, Minh 


Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 


Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi 
hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực 
tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong 
nước từ trung ương đến địa phương, từ 
việc đạt luật pháp đến việc tổ chức các kì 
thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong 
triều, điều động quân đi đánh xa đến việc 
trực tiếp điều hành các quan đứng đầu 
tỉnh v.v... đều do vua quyết định. 


— Em hãy dân ra một số sự kiện để 
chứng mình rằng, các vua triều Nguyễn 
không muốn chia sẽ quyển hành cho ai. 


Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều 
thứ quân (bộ binh, thuỷ binh, tượng 
binh,...). Ở kinh đô cũng như ở các nơi 
đều xây dựng thành trì vững chắc. Để 
kịp thời chuyển tin tức, nhà Nguyễn đã 
cho xây dựng các trạm ngựa nối liền từ 
cực Bắc đến cực Nam của đất nước. 


(tranh cổ) 


(1) Nguyễn Ánh là người thuộc dòng họ chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 


65 


Hình 2. Hình phạt đánh bằng roi (tranh cổ) 
— Quản đội của nhà Nguyễn được tố chức như thế nào ? 


Nhà Nguyễn còn ban hành một bộ luật mới. mà lịch sử gọi là Bộ luật 
Gia Long. 


Trong bộ luật này có điều quy định : Những kẻ mưu phản và cùng muu, 
không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm đều bị xử lăng trì. Ông, cha, con, 
cháu, anh, em của những kẻ đó từ 16 tuổi trở lên đều bị chém đầu. Con trai 
từ 15 tuổi trở xuống, mẹ, con gái,...của những kẻ đó phải làm nô tì cho nhà 
quan. Tài sản của các kẻ đó bị tịch thu. 

Bộ luật Gia Long bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa 
vị của quan lại, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối. 


Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tâu Sơn, lập nên 
triều Nguyễn. 

Các uua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm 
quyền hành uào tau mình. 


CÂU HỎI 
1, Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? 
2. Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền 
hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ? 
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BÀI 28 


KINH THÀNH HUẾ 


Sau khi Nguyễn Ánh lật đổ triều đại Tây Sơn, Phú Xuân (Huế) được 
chọn làm kinh đô. 


Nhà Nguyễn huy động hàng chục vạn dân và lính phục vụ việc xây 
kinh thành Huế. Các loại vật liệu như đá, gỗ, vôi, gạch, ngói từ mọi miền 
đất nước được đưa về đây. Sau mấy chục năm xây dựng và tu bổ nhiều lần, 
một toà thành rộng lớn, dài hơn 2km đã mọc lên bên bờ sông Hương. Đây 
là toà thành đồ sộ và đẹp nhất nước ta thời đó. 


“Thành có 10 cửa chính ra vào. Bên trên cửa thành xây các vọng gác có 
mái uốn cong hình chim phượng. Cửa Nam toà thành có cột cờ cao 37m. 
Từ đỉnh cột cờ có thể nhìn thấy cửa biển Thuận An. 


Nằm giữa kinh thành Huế là Hoàng thành. Cửa chính vào Hoàng thành 
gọi là Ngọ Môn. Tiếp đến là hồ sen, ven hồ là hàng cây đại. Một chiếc cầu 
bắc qua hồ dẫn đến điện Thái Hoà nguy nga tráng lệ. Điện Thái Hoà là nơi 


Hình I. Ngọ Môn (Huế) 
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tổ chức các cuộc lễ lớn. Quanh 
điện Thái Hoà là hệ thống cung 
điện dành riêng cho vua và 
hoàng tộc. 


Ở Huế, các vua nhà Nguyễn 
còn cho xây dựng rất nhiều lăng 
tẩm”, Đó là những khuôn viên 
rộng, cây cối tươi xanh bao quanh 
các công trình kiến trúc. 


Ngày nay, kinh thành Huế 
không được nguyên vẹn như xưa 
nhưng vẫn còn những dấu tích 
của một công trình lao động sáng 
tạo và tài hoa của nhân dân ta. 
Ngày 11 — 12 — 1993, quần thể di 
tích cố đô Huế được UNESCO 
công nhận là Di sản Văn hoá 
thế giới và đang được tu sửa, 
hoàn thiện. 


Hình 2. Một góc lăng Tự Đức (Huế) 


Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến 


trúc uà nghệ thuật tuyệt đẹp. 


Đâu là một di sản ăn hoá chứng tỏ sự tài hoa uà sáng 


tạo của nhân dân ta. 


CÂU HỎI 


1. Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần 


thể kinh thành Huế. 


2. Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên, 


con người) ? 


(1) Lăng tẩm : nơi chôn và thờ các vua đã mất. 
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BÀI 29 


TỔNG KẾT 


Các em đã tìm hiểu một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ buổi 
đầu dựng nước đến buổi đầu thời Nguyễn. 


Qua đó, các em có thể rút ra được những điều sau : 


1. Thời Văn Lang, Âu Lạc, ông cha ta đã tạo lập nên một đất nước riêng 
với những phong tục tập quán của mình. Nước Việt bước đầu đã được hình 
thành và xây dựng trong lao động, trong đấu tranh. 


2. Trong hơn một nghìn năm dưới ách đô hộ của phong kiến phương 
Bắc, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra. Cuối cùng, với chiến 
thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã giành lại được độc lập cho dân tộc. 


3. Sau ngày độc lập, nhà nước đầu tiên đã được xây dựng. Khi Ngô Quyền 
mất, đất nước lâm vào thời kì loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh là người dẹp 
loạn, thống nhất lại đất nước. Nối nghiệp nhà Đỉnh, Lê Hoàn cùng quân 
dân ta đánh tan cuộc xâm lược của nhà Tống. 


4. Từ nhà Lý đến nhà Nguyễn. nước ta có lúc thịnh. lúc suy, song thời nào 
cũng có vua giỏi, người tài. Vua Lý đời đô ra Thăng Long lo kế xây dựng đất nước 
giầu mạnh lâu dài. Những người như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, 
Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Quang Trung v.v... đã làm rạng danh nước nhà. 


~ Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật 
tiêu biểu của môi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước 
đến giữa thế kỉ XIX. 
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PHẦN ĐIA LÍ 


THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU 


BÀI Ï 
DÃY HOÀNG LIÊN SƠN 


1. Hoàng Liên Sơn - dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam 
— Quan sát hình l, em hãy : 
+ Kể lên những dãy núi chính ở Bắc Bộ. 
+ Chỉ vị trí của dấy Hoàng Liên Sơn trên lược đồ. 
+ Chỉ đỉnh núi Phan-xi-păng trên lược đồ và cho biết độ cao của nó. 


Hình 1. Lược đỏ các dãy núi chính ở Bắc Bộ 
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Hình 2. Đình Phan-vi-păng 


Hoàng Liên Sơn là một trong những dãy núi chính ở phía bắc của nước 
ta, chạy dài khoảng 180km và trải rộng gần 30km. Đây là dãy núi cao, đỏ 
sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi rất đốc, thung lũng” thường hẹp và sâu. 
Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất nước ta và được gọi là 
“nóc nhà” của Tổ quốc. 


2. Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm 


Ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm, nhất là 
vào những tháng mùa đông, đôi khi có tuyết rơi. Từ độ cao 2000m đến 
2500m thường mưa nhiều, rất lạnh. Từ độ cao 2500m trở lên, khí hậu càng 
lạnh hơn, gió thổi mạnh. Trên các đỉnh núi, mây mù hầu như bao phủ 
quanh năm. 

— Chỉ vị trí của Sa Pa trên hình 1. 

— Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa 
vào tháng Ì và tháng 7. 


(1) Thung lĩng : những nơi đất thấp nằm giữa các sườn núi. 


7I 


Bảng số liệu về nhiệt độ trung bình ở Sa Pa 


Nhờ có khí hậu mát mẻ và phong cảnh đẹp nên Sa Pa đã trở thành nơi 
du lịch, nghỉ mát lí tưởng ở vùng núi phía bắc. 


CÂU HỎI 


1. Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt 
Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này. 

2. Những nơi cao của Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào ? 

3. Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên 
Việt Nam. 
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BÀI 2 
MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN 
1. Hoàng Liên Sơn - nơi cư trú của một số dân tộc ít người 


Hoàng Liên Sơn có dân cư thưa thớt. Ở đây có một số dân tộc ít người 
như Thái, Dao, Mông (Hmông).... 


— Dựa vào bảng số liệu, hãy kể tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư 
trú từ nơi thấp đến nơi cao. 


Dân tộc Dao 700m - 1000m 
Dân tộc Mông Trên 1000m 
Dân tộc Thái Dưới 700m 


Bảng số liệu về địa bàn cư trú chủ yếu của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. 

Ở những nơi núi cao đi lại khó khăn, đường giao thông chủ yếu là 
đường mòn, chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng ngựa. 
2. Bản làng với nhà sàn 


Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn 
thường sống tập trung thành bản và các 
bản nằm cách xa nhau. Ở sườn núi cao, 


Hình 1. Bản người Mông Hình 2. Nhà sàn ở Hoàng Liên Sơn 
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mỗi bản có khoảng mươi nhà. Các bản ở dưới thung lũng thì đông hơn. 


Nơi đây có một số dân tộc sống ở nhà sàn. Họ làm nhà sàn để tránh ẩm 
thấp và thú dữ. Nhà sàn được làm bằng các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, 
nứa,... Bếp được đặt ở giữa nhà không chỉ là nơi đun nấu mà còn để sưởi 
ấm khi mùa đông giá rét. 


3. Chợ phiên, lễ hội, (trang phục 


Chợ phiên ở vùng núi Hoàng Liên Sơn họp vào những ngày nhất định. 
Vào ngày này, chợ thường rất đông vui. Đối với một số dân tộc, chợ phiên 
không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn là nơi giao lưu văn hoá 
và gặp gỡ, kết bạn của nam nữ thanh niên. 


j9 Ba vinT 5 
TH ŸC .2 


Hình 3. Cảnh chợ phiên ở vùng cao 
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~ Dựa vào hình 3 và vốn hiểu biết, em hãy kể tên một số hàng hoá bán 
ở chợ. 


Ở Hoàng Liên Sơn có những lễ hội như : hội chơi núi mùa xuân, hội 
xuống đồng,... Lễ hội của các dân tộc thường tổ chức vào mùa xuân với các 
hoạt động : thi hát, múa sạp, ném còn.... 

Các dân tộc ít người thường tự may quần áo, khăn gối. Mỗi dân tộc có 
cách ăn mặc riêng. Trang phục của các dân tộc được may, thêu trang trí rất 
công phu và thường có màu sắc sặc sỡ. 


T52 
vi 


F) 
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Hình 5. Người Mông Hình 6. Người Dao 


— Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong 
các hình 4, 5, 6. 
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CÂU HỎI 


1. Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn. Kể về lễ hội, 
trang phục và chợ phiên của họ. 

2. Mô tả nhà sàn và hãy giải thích tại sao người dân ở miền núi thường 
làm nhà sàn để ở. 


BÀI 3 


HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN 


1. Trồng trọt trên đất dốc 

— Quan sát hình I, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm 
ở đâu (đính núi, sườn núi hay thung lũng) ? 

Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng lúa, ngô, chè trên nương 
rẫy, ruộng bậc thang. Ngoài ra, họ còn trồng lanh để dệt vải và trồng rau, 
cây ăn quả xứ lạnh như đào, mận, lê,... Để trồng lúa nước trên đất dốc, 
người dân xẻ sườn núi thành những bậc phẳng gọi là ruộng bậc thang. 
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Hình 1. Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn 
2. Nghề thủ công truyền thống 
— Quan sát hình 2, em hãy : 
+ Kểiên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. 
+ Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì ? 


Để phục vụ đời sống và sản xuất, người dân ở Hoàng Liên Sơn làm 
nhiều nghề thủ công như : dệt, may, thêu, đan lát, rèn, đúc,... tạo nên nhiều 


Hình 2. Một số mặt hàng thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn 
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sản phẩm đẹp, có giá trị. Ngày nay, khách du lịch trong nước và quốc tế 
đến đây thường thích mua những mặt hàng thổ cẩm như : khăn, mũ, túi, 
tấm thảm,... vì chúng có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền, đẹp. 


3. Khai thác khoáng sản 


Hoàng Liên Sơn có một số khoáng sản như ; a-pa-tít, đồng, chì, kẽếm.... 
Hiện nay, a-pa-tít là khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở vùng này và 
là nguyên liệu để sản xuất phân lân. 


1. Khai thác quặng a - pa - tit 


Hình 3. Quy trình sản xuất phân lân 
Khoáng sản được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. 
Vì vậy, chúng ta phải biết khai thác và sử dụng khoáng sản một cách hợp lí. 
Cuộc sống của người dân miền núi còn gắn liên với việc khai thác gỗ, 
mây, nứa và các lâm sản quý khác như : măng, mộc nhĩ, nấm hương, quế, 
sa nhân.... 
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Nghề nông là nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. 
Họ trồng lúa, ngô, chè, trông rau uà câu ăn quả.... trên 
nương râu, ruộng bậc thang. Ngoài ra, ở đâu còn có các 
nghề thủ công (dệt, thêu, đan, rèn, đúc,...) oà khai thác 
khoáng sản. 


CÂU HỎI 
1. Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghẻ nào là chính ? 
2. Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn. 


BÀI 4 
TRUNG DU BẮC BỘ 


1. Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải 

Nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh 
tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp. Nơi đó được gọi là vùng trung 
du. Thái Nguyên. Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang là những tỉnh có vùng 
trung du. 

Vùng trung du Bắc Bộ có nét riêng biệt, mang những dấu hiệu vừa của 
đồng bằng vừa của miền núi. Đây cũng là nơi tổ tiên ta định cư từ rất sớm. 


2. Chè và cây ăn quả ở trung du 

Vùng trung du có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây ăn quả 
(cam, chanh, dứa, vải,...) và cây công nghiệp (nhất là chè). Rừng cọ, đồi 
chè từ lâu đã trở thành biểu tượng của vùng trung du Bắc Bộ. Trong những 
năm gần đây xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ăn quả đạt hiệu 
quả kinh tế cao. 
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— Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và 
Bắc Giang ? Xúc định vị trí của hai địa phương này trên bản đồ Địa lí tự 
nhiên Việt Nam. 


Hình 1. Đôi chè ở Thái Nguyên Hình 2. Trang trại trồng vải ở Bắc Giang 


Chè và cây ăn quả là một trong những thế mạnh của vùng trung du. 
Chè được trồng để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thái Nguyên 
là nơi nổi tiếng có chè thơm ngon. 


2. Phân loại chè 


4. Các sản phẩm c| 
3. Vò, sấy khô 


Hình 3. Quy trình chế biến chè 
— Quan sát hình 3, em hãy nêu quy trình chế biển chè. 


80 


3. Hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp 


Ở vùng trung du, có 
những nơi rừng đã bị 
khai thác cạn kiệt, làm 
cho diện tích đất trống, 
đồi trọc tăng lên. 


Để che phủ đồi, 
ngăn cản tình trạng 
đất đang bị xấu đi, 
người dân ở đây đã 
tích cực trồng rừng, 
cây công nghiệp lâu 
năm (keo, trẩu, sở,...) 
và cây ăn quả. Hình 4. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc 


4600 5500 5700 


Bảng số liệu về điện tích rừng trồng mới ở Phú Thọ 


— Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về diện tích rừng được trồng mới 
ở Phú Thọ (tăng hay giảm ?). 


Trung du Bắc Bộ là uùng đồi uới các đỉnh tròn, sườn 
thoái. Thế mạnh ở đây là trồng câu ăn quả uà câu công 
nghiệp, đặc biệt là trồng chè. Đất trống, đồi trọc đang 
được phủ xanh bằng uiệc trồng rừng, trồng câu công 
nghiệp lâu năm 0à trồng câu ăn quả. 


CÂU HỎI 
1. Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ. 


2. Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì ? 
3. Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ. 


(1) ña : hếc - ta, Lha = 10 000 m” 
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BÀI 5 
TÂY NGUYÊN 


1. Tây Nguyên - xứ sở của các cao nguyên xếp tầng 
Vùng đất Tây Nguyên cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng 
cao, thấp khác nhau. 


— Quan sát hình 1, em hãy đọc tên các cao nguyên (theo hướng từ Bắc 
xưỡng Nam) và chỉ vị trí của chúng trên lược đồ. 


©HÚ GIẢI 
—>-__ Sông ỦỞHữ 
° Thành phế 
meeee Biến g8 QUỐC H8 
PHẦN TẦNG ĐỊA HÌNH 


Hình 1. Lược đồ các cao nguyên ởTây Nguyên 
— Dựa vào bảng số liệu, em hãy xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp 
đến cao. 
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Kon Tum 500m 


Đắk Lắk 400m 
Lâm Viên 1500m 
Di Linh 1000m 


Bảng sở liệu về độ cao của các cao nguyên 
2, Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô 
— Chỉ vị trí thành phố Buôn Ma Thuột trên hình 1. 
— Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết ở Buôn Ma Thuột : 


+ Mùa mưa vào những tháng nào ? 
+ Mùa khô vào những tháng nào ? 


IESSNI Mùa khô mĩ Mùa mưa 


Bảng số liệu về lượng mưa irung bình tháng (mm) ở Buôn Ma Thuột 


Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa 
mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ 
một bức màn nước trắng xoá. Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô 
vụn bở. 


Tây Nguyên gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp 
khác nhau như cao nguyên Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Viên, 
Di Linh,... Ở đâu khí hậu có hai mùa rõ rệt : mùa mưa 
nà mùa khô. 
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CÂU HỎI 
1. Tây Nguyên có những cao nguyên nào ? Hãy chỉ vị trí các cao 
nguyên đó trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 
2. Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa ? Nêu đặc điểm của từng mùa. 


BÀI Ố 
MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN 


1. Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống 


Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung sống, nhưng lại là nơi thưa 
dân nhất nước ta. Những dân tộc sống lâu đời ở đây là Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, 
Xơ-đăng.... Một số dân tộc từ nơi khác đến xây dựng kinh tế như Kinh, 
Mông, Tày, Nùng,... Tuy mỗi dân tộc có tiếng nói, tập quán sinh hoạt 
riêng, nhưng đều chung sức xây dựng Tây Nguyên trở nên ngày càng 
giàu đẹp. 


Hình 1. Người Gia-rai Hình 2. Người Ê-đẻ Hình 3. Người Xo-đăng 
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2. Nhà rông ở Tây Nguyên 


Các dân tộc ở Tây Nguyên thường 
sống tập trung thành buôn. Mỗi buôn 
thường có một nhà rông. Nhà rông của mỗi 
dân tộc có những nét riêng về hình dáng và 
cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung 
lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể 
như hội họp, tiếp khách của cả buôn... 
được diễn ra ở đó. Nhà rông càng to đẹp thì 
chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng. 


= Quan sát hình 4, em hãy mô tả về 
nhà rông. 


Hình 4. Nhà rông ở Táy Nguyên 
3. Trang phục, lễ hội 


— Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong 
các hình 1, 2, 3, 5, 6. 


Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy. Trang phục 
ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc. Gái trai đều thích mang đồ 
trang sức bằng kim loại. 


Vào mùa 
xuân hoặc sau 
mỗi vụ thu 
hoạch, người 
dân thường tổ 
chức lễ hội. Ở 
đây có những lễ 
hội đặc sắc như : 
lễ hội cổng 
chiêng, hội đua 
voi, hội xuân, lễ 
hội đâm trâu, lễ 
ăn cơm mới,... 


Hình 5. Lễ hội công chiêng 
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» Người dân Tây Nguyên rất yêu thích 
nghệ thuật. Họ có nhiều nhạc cụ độc 
đáo như : đàn tơ-rưng, đàn krông-pút, 
cồng, chiêng.... 


— Em hãy kể một số hoạt động trong 
lễ hội của người dân ở Tây Nguyên. 


Hình 6. Múa hát trong lẻ hội 


Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống 
nhưng đây là nơi thưa dân nhất nước ta. 

Các dân tộc Tâu Nguyên sống tập trung thành các 
buôn, sinh hoạt tập thể ở nhà rông. Người dân nơi đâu 
rất uêu thích nghệ thuật uà sáng tạo ra nhiều loại nhạc 
cụ dân tộc độc đáo. 


CÂU HỎI 
1. Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên. 
2. Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên. 


3. Hãy mô tả nhà rông. Nhà rông dùng để làm gì ? 
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ˆ 
BÀI 7 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN 


1, Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan 


—= Quan sát hình I, kể lên những cây trồng chính ở Tây Nguyên. 


Phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất ba dan. Đất 
thường có màu nâu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu, thuận lợi cho việc trồng cây 
công nghiệp lâu nam (cao su, cà phẻ, hỏ tiẻu, chè,...). 


CHÚ GIẢI f 
“ sò “Bì rau nu / 


B cam [Hồ sêu 
® capna Âb> Ga 


® Thành phổ, thị xã 


er~- Biển giới quốc gia 


Hình 1. Lược đô một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên 
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— Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết cây công nghiệp nào được 


trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên ? 


Cà phê 
Cao su 
Chè 

Hồ tiêu 


494 200 
97 200 
22358 
11 000 


Bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên (năm 2001) 


Hiện nay, Tây Nguyên có những vùng chuyên trồng cây công nghiệp 
lâu năm như : cà phê, cao su, chè, hồ tiêu,... Đó là những cây trồng có giá 
trị xuất khẩu cao. 


_ 


Hình 2. Cà phê ở Buôn Ma Thuột 


— Hình 2 cho biết 
loại cây trồng nào có ở 
Buôn Ma Thuột? Tìm 
vị frí của địa phương 
này trên bản đồ Địa lí 
tự nhiên Việt Nam. 


Tây Nguyên là nơi 
trồng nhiều cà phê nhất 
nước ta. Cà phê Buôn 
Ma Thuột thơm ngon. 
nổi tiếng không chỉ ở 
trong nước mà còn ở 
ngoài nước. 


Vào mùa khô, khi nắng nóng kéo dài, nhiều nơi thiếu nước trầm trọng. 
Vì vậy, người dân phải dùng máy bơm hút nước ngầm lên để tưới cho cây. 


2. Chăn nuôi trên đồng cỏ 


— Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên. 


— Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết con vật nào được nuôi nhiều 


hơn Tây Nguyên ? 
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Bò 476 000 
Trâu 65 900 
Bảng số liệu về vật nuôi ở Tây Nguyên (năm 2003) 


Tây Nguyên có những đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn 
nuôi trâu, bò. 


Nuôi và thuần dưỡng voi là một nghề truyền thống ở Tây Nguyên. 


~ ỞTáy Nguyên, voi được nuôi để làm gì ? 


Hình 3. Dàn voi ở Buôn Đôn, tỉth Đắk Lắk 
Số lượng trâu, bò, voi là một biểu hiện về sự giầu có, sung túc của các gia 
đình ở Tây Nguyên. 


Trên các cao nguyên ở Tâu Nguyên có những uùng đất 
ba dan rộng lớn, được khai thác để trồng câu công nghiệp 
lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, chè uà có nhiều đồng 
cỏ thuận lợi cho uiệc chăn nuôi trâu, bò. 


CÂU HỎI 
1. Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên. 
2. Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, hãy cho biết việc trồng cây 
công nghiệp ở Tây Nguyên có thuận lợi và khó khăn gì. 
3. Tây Nguyên có những thuận lợi nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò ? 
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` 
BÀI 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 


CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN 
(Tiếp theo) 


3. Khai thác sức nước 
~ Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên. 


Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Các sông ở đây chảy 
qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng söng lắm thác ghẻnh. Người 
ta đã đắp đập, ngăn sông tạo thành hồ lớn và dùng sức nước chảy từ trên 
cao xuống để chạy tua-bin sản xuất ra điện. Các hồ chứa này còn có tác 
dụng giữ nước, hạn chế những cơn lũ bất thường. 


CHÚ GIẢI 


Sông .ẨØÄ Hồ 


TẲẦ Nhà máy thuỷ điên 
Í—.=- Biên giới quốc gia 
Phân tầng địa hình 


Hình 4. Lược đô các sông chính ở Tây Nguyên 
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— Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên hình 4 và cho biết nhà máy 
đó nằm trên dòng sông nào ? 


Hình 5. Thuỷ điện Y-a-li 


Tây Nguyên có nhiều loại rừng. Nơi có lượng mưa nhiều thì rừng rậm 
nhiệt đới phát triển. Nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện loại rừng rụng lá 
mùa khô với cái tên khá đặc biệt là rừng khộp (hay khộc). Cảnh rừng 
khộp vào mùa khô trông xơ xác vì lá rụng gần hết. 


Hình 6. Rừng rậm nhiệt đới Hình 7. Rừng khộp 


— Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp. 
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Rừng Tây Nguyên cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ ; có những thứ gỗ 
quý như : cẩm lai, giáng hương, kền kên,... Ngoài gỗ, rừng còn có tre, 
nứa, mây, song và các loại cây làm thuốc như sa nhân, hà thủ ô,... Rừng 
Tây Nguyên là xứ sở của nhiều thú quý như voi, bò rừng, tê giác, gấu đen.... 


Rừng đem lại nhiều lợi ích, vì vậy cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí. 


Hình 9. Xưởng cưa, xẻ gỗ Hình TÚ. Xưởng mộc 


— Quan sát các hình trên và mô tả. quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ 
như bàn, ghế. 

Việc khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng làm nương rẫy, mở rộng diện 
tích trồng cây công nghiệp một cách không hợp lí không chỉ làm mất rừng 
mà còn làm cho đất bị xói mòn, hạn hán và lũ lụt tăng, ảnh hưởng xấu đến 
môi trường và sinh hoạt của con người. 


Một nguyên nhân nữa làm mất rừng là tập quán du canh, du cư. Nhà nước 


đã và đang tạo mọi điều kiện để đồng bào định canh, định cư, ổn định cuộc 
sống và phát triển sản xuất. 


CÂU HỎI 
1. Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó. 
2. Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên. 
3. Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng ? 


¬ 
BÀI 9 
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 


1. Thành phố nổi tiếng vẻ rừng thông và thác nước 
— Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời các câu hổi sam : 
+ Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ? 
+ Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ? 
+ Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào ? 
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Hình I. Hô Xuân Hương 


£72Z⁄.....“Sã: 
Hình 2. Thác Cam Ly 
Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp. Giữa thành phố là hồ Xuân Hương 
xinh xắn. Nơi đây có những vườn hoa và rừng thông xanh tốt quanh năm. 
Thông phủ kín sườn đồi, sườn núi và chạy dọc theo các con đường trong 
thành phố. Đà Lạt có nhiều thác nước đẹp, nổi tiếng như : thác Cam Ly, 
Pơ-ren.... Môi thác có một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả đều rất nén thơ và hấp dẫn. 
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2, Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát 


Nhờ có không khí trong lành mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp nên Đà Lạt 
đã là thành phố nghỉ mát, du lịch từ hơn một trăm năm nay. Nhiều công 
trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi và du lịch đã được xây dựng như : khách 
sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau,... Đến Đà Lạt, 
du khách còn được bơi thuyền trên hồ Xuân Hương, ngồi trên những 
chiếc xe ngựa kiểu cổ dạo quanh thành phố ngắm cảnh cao nguyên, chơi 
thể thao, cưỡi ngựa,... 


"Tất cả những công trình ở đây đẻu hoà nhập với thiên nhiên, làm cho 
Đà Lạt trở thành thành phố du lịch, nghỉ mát nổi tiếng. 


CHÚ GIẢI 


=_ Nhàga 


ẤÌ? Khách sạn 
l: chị 

Ả — Đường sắt 

HA Đường phố 
=——>~#+ Thắc 


Ÿ  £ Rừng thông 


Hình 3. Lược đô khu trung tâm thành phố Đà Lạt 


— Chỉ vị trí hồ Xuân Hương và thác Cam L¡ trên hình 3. 
— Quan sát hình 3, kể tên một số điểm dầu lịch ở Đà Lạt. 
3. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt 


Đà Lạt có nhiều loại rau. quả xứ lạnh như : bắp cải. súp lơ, cà chua, dâu 
tây, đào,... Rau ở đây được trồng với diện tích lớn. Quanh năm rau Đà Lạt 
được chở đi cung cấp cho nhiều nơi ở miễn Trung và Nam Bộ. 
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Đà Lạt còn là thiên đường của các loài hoa như : lan, hồng, cúc, lay-ơn, 
mi-mô-da, cẩm tú cầu,... Hoa Đà Lạt chủ yếu được tiêu thụ ở các thành phố 
lớn và xuất khẩu ra nước ngoài. 


— Quan sát hình 4, em hãy kể tên một số loại rau và hoa, quả ở Đà Lại. 


Hình 4. Hoa quả và rau ở Đà Lạt 


Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh 
năm mát mẻ. Đà Lạt có nhiều hoa quả, rau xanh ; rừng 
thông, thác nước uà biệt thự. Đà Lạt là thành phố du lịch, 
nghỉ mát nổi tiếng của nước ta. 


CÂU HỎI 


1. Chỉ vị trí Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 

2. Đà Lạt đã có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành 
phố du lịch và nghỉ mát ? 

3. Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh ? 
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BÀI TŨ 
ÔN TẬP 
1. Chỉ : dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, các cao nguyên ở Tây 


Nguyên, thành phố Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 


2. Nêu đặc điểm thiên nhiên và hoạt động của con người ở Hoàng Liên Sơn 
và Tây Nguyên theo những gợi ý ở bảng sau : 


Đặc điểm Hoàng Liên Sơn Tây Nguyên 
— Địa hình — Địa hình 
Thiên nhiên ~ Khí hậu ~ Khí hậu 
— Dân tộc — Dân tộc 
— Trang phục — Trang phục 
~ Lễ hội ~ Lễ hội 
+ Thời gian + Thời gian 


im 00G05 + Tên một số lễ hội + Tên một số lễ hội 
hoạt động sinh + Hoạt động trong lễ hội Hoạt động trong lễ hội 
hoạt, sản xuất — Trồng trọt 
— Chăn nuôi 


— Khai thác sức nước 


— Trồng trọt 
— Nghề thủ công 


— Khai thác khoáng sản 
và rừng 


3. Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ. Ở đây, người dân đã 
làm gì để phủ xanh đất trống, đồi trọc ? 
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THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA CON NGƯỜI Ở MIỄN ĐỒNG BẰNG 


BÀI ÏÏ 


ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


1, Đồng bàng lớn ở miền Bắc 


Sông Hồng và sông Thái Bình 
là hai sông lớn nhất của miền Bắc. 
Khi đổ ra gần biển, nước sông 
chảy chậm đã làm cho phù sa lắng. 
đọng thành các lớp dày. Qua hàng 
vạn năm, các lớp phù sa đó đã tạo 
nên đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. 
Đây là đồng bằng lớn thứ hai của 
nước ta, có địa hình khá bằng 
phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra 
biển. Diện tích của đồng bằng 
rộng khoảng 15 000km”. 

— Em hãy chỉ vị trí của đồng 
bằng Bắc Bộ trên bản đỏ Địa lí tự 
nhiên Việt Nam. 

2. Sông ngòi và hệ thống đê 
ngăn lũ 


Hình 1. Lược đồ đồng bằng Bắc Bộ 


— Quan sát hình 1, em hãy tìm sông Hồng, sông Thái Bình và một số 
sông khác của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ. 


'Vào mùa hạ mưa nhiều, nước các sông dâng cao thường gây ngập lụt ở 
đồng bằng. Để ngăn lũ lụt, người dân nơi đây đã đắp đê dọc hai bên bờ sông. 
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Cùng với thời gian, hệ thống đê ngày càng được đắp cao và vững chắc hơn. 
"Tổng chiều dài hệ thống đê của đồng bằng này lên tới hàng nghìn km. Đó là 
một công trình vĩ đại của người dân đồng bằng Bác Bộ. 


— Em hãy cho biết đê có tác dụng gì ? 


-.`.. 
Hình 2. Cảnh đông bằng Bắc Bộ 


_ Hình 4. tương dân nước 
ở đồng bằng Bắc Bộ 
Tuy nhiên, hệ thống đê đã làm cho phần lớn diện tích đồng bằng không 

được bồi đắp thêm phù sa hằng năm và tạo nên nhiều vùng đất trũng. Ở đây 

nhân dân còn đào nhiều kênh, mương để tưới, tiêu nước cho đồng ruộng. 


Hình 3. Một đoạn đê sông Hồng 
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CÂU HỎI 


1. Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên ? 
2. Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ. 


BÀI 12 


NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


1, Chủ nhân của đồng bàng 


Con người đã sinh sống ở đồng bằng Bác Bộ từ lâu đời. Đây là vùng có 
dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước. 


Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh sống thành từng 
làng với nhiều ngôi nhà quây quần bên nhau. Nhà được xây dựng chắc 
chắn, xung quanh có sân, vườn, ao,... 


Làng Việt cổ thường có luỹ tre xanh bao bọc. Mỗi làng có một ngôi 
đình thờ Thành hoàng. Thành hoàng làng là người có công với làng, với 
nước. Đình là nơi diễn ra các hoạt động chung của dân làng. Một số làng 
còn có các đến, chùa, miếu,... 
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Ngày nay, làng của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều thay đổi. 
Nhà ở và đồ dùng trong nhà ngày càng tiện nghi hơn. 


Hình 1. Làng ỏ đồng bằng Bắc Bộ ngày nay 
2. Trang phục và lễ hội 


Một trong những hoạt động văn hoá đặc sắc của người dân đồng bằng 
Bắc Bộ là các lễ hội. Lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân và mùa 
thu để cầu cho một năm mới mạnh khoẻ, mùa màng bội thu,... Trong lễ 
hội, người dân mặc các trang phục truyền thống, tổ chức tế lễ và các hoạt 
động vui chơi, giải trí. Hội Lim, hội Chùa Hương, Hội Gióng.... là những 


lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bác Bộ. 
~— Dựa vào các hình 2, 3, 4 và vốn hiểu biết của mình, em hãy : 
+ Mô tả về trang phục Iruyên thống của người dân ở đông bằng Bắc Bộ. 


+ Kể tên mội số hoạt động trong lễ hội ở đông bằng Bắc Bộ. 
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Hình 3. Đấu cờ người Hình 4. Thi nấu cơm 


Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người 
Kinh. Đâu là uùng có dân cư tập trung đông đúc nhất 
nước ta. Làng ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ngôi nhà 
quây quần bên nhau. 

Hội Chùa Hương, Hội Lim, Hội Gióng.... là những lễ 
hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ. 


CÂU HỎI 


1. Em hãy kể về nhà ở và làng xóm của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. 

2. Lê hội ở đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào các thời gian nào ? 
Để làm gì ? Trong lễ hội có những hoạt động nào ? 

3. Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết. 


BÀI 13 


HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


1. Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước 


Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều 
kinh nghiệm trồng lúa nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ 
hai của cả nước. 

Để có được những hạt gạo ngon, người nông dân đã phải mất nhiều 
công sức trên đồng ruộng. 

— Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong 
việc sản xuất lúa gạo. 

Ngoài lúa gạo, người dân nơi đây còn trồng ngô, khoai, cây ăn quả, 
nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và đánh bắt cá, tôm. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi 
nuôi lợn, gà, vịt vào loại nhiều nhất nước ta. 
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Hình 7. Tuối lúa Hình 8. Phơi thóc 
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2. Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh 


Đồng bằng Bác Bộ có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Trong 
thời gian này, nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có các đợt gió mùa 
đông bác thổi về. 

— Quan sát bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết Hà Nội có mấy 
tháng nhiệt độ trung bình dưới 209C ? Đó là những tháng nào ? 


1/ | 0420042271 2/7 2214522] 72401 27/4227] 51 | tì 


Bảng số liệu về nhiệt độ trung bình tháng ở Hà Nội 


Vào các tháng mùa đông, nhiệt độ hạ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc trồng các loại rau xứ lạnh. Đồng bằng Bắc Bộ là vùng trồng nhiều rau 
xứ lạnh. Nhờ đó, nguồn thực phẩm của người dân thêm phong phú và mang 
lại giá trị kinh tế cao. 


—_ Em hãy kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đông bàng Bắc Bộ. 


Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, 
người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên 
đông bằng Bắc Bộ đã trở thành uựa lúa lớn thứ hai của 
cả nước. Đâu cũng là oùng trông nhiều rau xứ lạnh, 
nuôi nhiều lợn uà gia cầm. 


1. Kể lên một số cây trồng, vật nuôi chính của đồng bằng Bắc Bộ. 

2. Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ ? 

3. Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của 
người dân đồng bằng Bắc Bộ. 
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BÀI Ì4 


HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 


CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
(Tiếp theo) 


3. Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống 

Người dân đồng bằng Bác Bộ có tới hàng trăm nghề thủ công khác nhau, 
nhiều nghề đạt trình độ tinh xảo, tạo nên những sản phẩm nổi tiếng trong và 
ngoài nước như lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, chiếu cói Kim Sơn, chạm 
bạc Đồng Xâm.,... 


Những nơi nghề thủ công phát triển mạnh tạo nên các làng nghề. Mỗi 
làng nghề thường chuyên làm một loại hàng thủ công. Ví dụ : làng Bát Tràng 
ở Hà Nội chuyên làm gốm, làng Vạn Phúc ở Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) 
chuyên dệt lụa, làng Đồng Ky ở Bắc Ninh chuyên làm đồ gỗ,... 


— Hãy kể tên các làng nghề và sản 
phẩm thi công nổi tiếng của người 
dân đồng bàng Bắc Bộ mà em biết. 


Để tạo nên một sản phẩm, những 
người thợ thủ công phải tiến hành 
nhiều công đoạn khác nhau. Người 
làm nghề thủ công giỏi được gọi là 
nghệ nhân. 


— Quan sát các hình bên, em hãy 
nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản 
phẩm gốm. 


Hình 9. Nhào đất và tạo dáng cho gốm 


T1 Ề. “` 
Hình 13. Nung gốm Hình 14. Các sản phẩm gốm 


4. Chợ phiên 


Mua, bán hàng hoá là hoạt động diễn ra tấp nập nhất ở các chợ phiên. 
Hàng hoá bán ở chợ phần lớn là những sản phẩm sản xuất tại địa phương 
và một số mặt hàng đưa từ nơi khác đến phục vụ cho sản xuất và đời sống. 
Nhìn các hàng hoá bán ở chợ, ta có thể biết được người dân địa phương 
sống chủ yếu bằng những nghề gì. 


Chợ phiên của các địa phương gần nhau thường không trùng nhau, 
nhằm thu hút được nhiều người dân đến chợ mua và bán. 
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Hình 15. Cảnh chợ phiên ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ 


— Quan sát các hình trên, em hãy mô tả về cảnh chợ phiên. 


Người dân ỏ đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề thủ 
công uới nhiều sản phẩm nổi tiếng ở trong uà ngoài nước. 
Nơi có nghề thủ công phát triển tạo nên làng nghề. 

Chợ phiên ỏ đông bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt 
động mua bán tấp nập. Hàng hoá bán ở chợ phần lớn là 
các sản phẩm sản xuất tại địa phương. 
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CÂU HỎI 


1. Kể tên một số nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ. 
2. Em hãy kể tên các bước làm ra một sản phẩm gốm. 
3. Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ? 


` 
BÀI T5 
THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
1. Thủ đô Hà Nội nài 


ở trung tâm đồng bằng 
Bắc Bộ 


— Quan sáthình], emhấy : 

+ Chỉ vị trí của Hà Nội trên 
lược đồ và cho biết Hà Nội giáp 
những tỉnh nào ? 

+ Cho biết từ Hà Nội 
có thể đi tới các tỉnh khác bằng 
các loại đường giao thông nào ? 


—semai 
— ĐềmD2  HOÀNNH Hnữm 
Ranh giã 


2. Thành phố cổ đang Ni ~..1 . aHÄBẾP _  uiai 
ngày càng phát triển Hình 1. Lược đô Thú đô Hà Nội 


— Dựa vào kiến thức lịch sử, hãy cho biết Hà Nội được chọn làm kinh đô của 
nước 1a từ năm nào ? Khi đó, kinh đô được đặt tên là gì ? 
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Hà Nội cổ có các phố phường làm nghề thủ công và buôn bán ở gần 
hồ Hoàn Kiếm. Hiện nay, một số phố vẫn là nơi buôn bán tấp nập và 
mang các tên gắn với những hoạt động sản xuất, buôn bán trước đây như 
Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Mã,... Cùng với thời gian, Hà Nội ngày 
càng được mở rộng và hiện đại hơn. 


Hình 3. Khu phố cổ 


— Quan sát các hình 3, 4, em hãy cho biết khu phố cổ và khu phố mới 
có gì khác nhau (về nhà cửa, đường phố,...) ? 
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3. Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn 
của cả nước 

Hà Nội là thủ đô của nước ta. Đây là nơi làm việc của các cơ quan 
lãnh đạo cao nhất của đất nước. 

Quốc Tử Giám ở Hà Nội là trường đại học đầu tiền của nước ta. Ngày nay, 
Hà Nội là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, thư 
viện hàng đầu của cả nước. 


làm ra 
nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nhiều trung tâm 
thương mại, giao dịch trong và ngoài nước đặt tại Hà Nội, như các 
chợ lớn, siêu thị, hệ thống ngân hàng, bưu điện... 


Hà Nội còn có các nhà máy, khu công nghệ cao, làng nghị 


— Quan sát các hình dưới đây, chỉ ra hình ảnh thể hiện Hà Nội là trung 
tâm chính trị, văn hoá, khoa học, kinh tế 


Hình 7. Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hình 8. Chợ Đồng Xuân 


II 


Hình 10. Làng lụa Vạn Phúc 


— Hãy kể tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của 
Hà Nội mà em biết. 


Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đông bằng Bắc Bộ, 
nơi có sông Hồng cháu qua, rất thuận lợi cho uiệc giao lưu 
uới các địa phương trong nước uà thế giới. Các phố cổ 
nằm ở gần hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội đang ngày cùng phát 
triển uà hiện đại hơn. 

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước, 
trung tâm lớn oề kinh tế, uăn hoá, khoa học. 


CÂU HỎI 
1. Chỉ vị trí của thủ đô Hà Nội trên bản đồ hành chính Việt Nam. 
2. Nêu những ví dụ cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, 
văn hoá, khoa học lớn của nước ta. 
3. Hãy nêu tên một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội. 
4. Sưu tầm các tranh ảnh, bài viết về thủ đô Hà Nội. 


112 


BÀI lố 


THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 


1. Hải Phòng - thành phố cảng 


Từ Hà Nội, chúng ta c6 thể đi ô tô theo quốc lộ số 5, 5B hoặc tàu hoả 
tới Hải Phòng - thành phố cảng lớn của cả nước. 

— Quan sát hình 1, em hãy : 

+ Chỉ vị trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết Hải Phòng giáp các 
tỉnh nào ? 

+ Cho biết từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại 
đường giao thông nào ? 


Hình 1. Lược đô thành phố Hải Phòng 


Cảng Hải Phòng nằm bên bờ sông Cấm, cách biển khoảng 20km, thuận tiện 
cho việc ra, vào và neo đậu của tàu biển. Nơi đây có những cầu tàu lớn để tàu 
cập bến, những bãi rộng và nhà kho để chứa hàng cùng nhiều phương tiện phục 
vụ cho việc bốc dỡ, chuyên chở hàng được dễ dàng, nhanh chồng. 
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= Cảng Hải Phòng thường 
xuyên cố nhiều tàu 


.. N ` trong nước và ngoài 
Ấy \ nước cập bến. Hàng 
piano ` s nào nam, cảng Hải Phòng đã 


tiếp nhận, vận chuyển 
một khối lượng lớn 
hàng hoá phục vụ cho 
công cuộc xây dựng đất 
nước. 


Hình 2. Xế) dõ hàng tại cảng Hải Phàng 
2. Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hải Phòng 


_——_—=— 5 = Hải Phòng không chỉ 
là cảng biển mà cồn là 
một trung tâm công 
nghiệp lớn. Nơi đây có 
nhiều ngành công 
nghiệp, trong đó quan 
trọng nhất là ngành 
đóng tàu. Các nhà máy 
đóng tàu Bạch Đằng, cơ 
khí Hạ Long, cơ khí Hải 
Phòng.... có khả năng 


Hình 3. Tàu của nhà máy đóng mới và sửa chữa 
đón g tàu Bạch Đằng đang hạ thuỷ các loai sà lan, ca nô. 


tàu đánh cá, tàu du lịch, tàu chở khách trên sông và trên biển, tàu vận tải 
cỡ hàng vạn tấn. 


3. Hải Phòng là trung tâm du lịch 


Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch. Đó là bãi biển 
Đồ Sơn, đảo Cát Bà với nhiều cảnh đẹp và hang động kì thú ; các lễ hội như 
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lễ hội chọi trâu, hội đua thuyền truyền thống trên biển,...; những di tích lịch 
sử và thắng cảnh nổi tiếng cùng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đủ tiện nghĩ,... 
có sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Hằng năm, Hải Phòng thu hút được rất 
nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. 


Hình 4. Đảo Cát Bà 


Hải Phòng nằm ở đông bắc đồng bằng Bắc Bộ. Đây là 
một thành phố cảng, một trung tâm công nghiệp đóng 
tàu uà trung tâm du lịch lớn của nước ta. 


CÂU HỎI 


1. Tìm và xác định vị trí thành phố Hải Phòng trên bản đồ hành chính 
Việt Nam. 

2. Kể một số điều kiện để Hải Phòng trở thành một cảng biển, một 
trung tâm du lịch lớn của nước ta. 

3. Nêu tên các sản phẩm của ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng. 
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BÀI Ì7 


ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 


1. Đồng bàng lớn nhất của nước ta 


Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông 
Đồng Nai bồi đắp nên. Đây là đồng bằng lớn nhất cả nước, có diện tích lớn 
gấp hơn ba lần đồng bằng Bắc Bộ. Phần Tây Nam Bộ (còn gọi là đồng bằng 
sông Cửu Long) có nhiều vùng trũng dễ ngập nước như Đồng Tháp Mười, 
Kiên Giang, Cà Mau. Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn có nhiều 
đất phèn, đất mạn cần phải cải tạo. 


Hình 1. Đông Tháp Muài 
— Quan sát hình 2, em hãy chỉ vị trí của đông bằng Nam Bộ, Đông Tháp 
Mười, Kiên Giang, Cà Mau. 
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2. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chàng chịt 
— Quan sát hình 2 : 
+Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ. 


+ Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đông bằng Nam Bộ 
(nhiều hay ít sông ?). 


CHÚ GIẢI 


PHÂN TẦNG ĐỊA HÌNH 


8Ôm 260m 800m 10Ó0m 


Hình 2. Lược đồ tị nhiên đâng bằng Nam Bộ 


Sông Mê Công là một trong những sông lớn trên thế giới, bắt nguồn từ 
Trung Quốc, chảy qua nhiều nước và đổ ra Biển Đông. Đoạn hạ lưu sông 
chảy trên đất Việt Nam chỉ dài trên 200km và chia thành hai nhánh : sông 
Tiền, sông Hậu. Do hai nhánh sông đổ ra biển bằng chín cửa nên có tên là 
Cửu Long (chín con rồng). 
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Ở Tây Nam Bộ, hằng năm vào mùa lũ, nước các sông dâng cao làm 
ngập một diện tích lớn. Người dân nơi đây không đắp đê ven sông để ngăn 
lũ như ở đồng bằng Bắc Bộ. Qua mùa lũ, đồng bàng dược bồi thêm một lớp 
phù sa màu mỡ. Những tháng còn lại là mùa khô, mực nước sông hạ thấp. 
Vào mùa này, đồng bàng rất thiếu nước ngọt. 


Ở Đông Nam Bộ, nhiều hồ lớn được xây dựng để cấp nước cho sản 
xuất và sinh hoạt vào mùa khô như hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An. Ở Tây Nam Bộ 
người dân đào rất nhiều kênh rạch nối các sông với nhau, làm cho đồng 
bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 


Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nam nước ta. Đây là 
đông bằng lớn nhất của đất nước, do phù sa của hệ 
thống sông Mê Công uà sông Đồng Nai bồi đắp. Đông 
bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 
Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất 
phèn, đất mặn cần phải cải tạo. 


CÂU HỎI 


1. Đồng bàng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta ? Do phù sa của các 
sông nào bồi đắp nên ? 


tờ 


. Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ. 

3. Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam : sông Tiền, sông Hậu, sông 
Đồng Nai, sông Sài Gòn và các vùng : Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, 
Cà Mau. 
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1. Nhà ở của người dân 


Các dân tộc sống 
ở đồng bằng Nam Bộ 
chủ yếu là : Kinh, 
Khơ-me, Chăm, Hoa. 
Họ cùng nhau lập ấp, 
khai khẩn đất đai 


— Quan sát hình I, 
em hãy cho biết nhà ở 
của người dân thường 
phân bố ở đâu ? 


Ở Tây Nam Bộ 
người dân thường làm 
nhà dọc theo các sông 
ngòi, kênh rạch, nhà 
cửa đơn sơ. Xuồng, 
ghe là phương tiện đi 
lại phổ biến của người 
dân nơi đây. 


Ngày nay, diện 
mạo làng quê ở đồng 
bằng Nam Bộ đã có 
nhiều thay đổi. Nhiều 
ngôi nhà kiên cố, 
khang trang được xây 
dựng. Đời sống mọi 
mặt của người dân 
Hình 2. Một ngôi nhà mới ở đang được nâng cao. 
nông thôn đông bằng Nam Bộ 
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2. Trang phục và lễ hội 


Hình 3. Chùa của người Kho-me Hình 4. Người Kinh ở Nam Bộ 


Trước đây, trang phục phổ biến của người Nam Bộ là quần áo bà ba và 
chiếc khăn rằn. Người dân đồng bằng Nam Bộ thường tổ chức các lễ hội để 
cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống. Các lễ hội nổi tiếng 
là lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc (An Giang) ; hội xuân núi Bà (Tây Ninh) ; 
lễ cúng Trăng của đồng bào Khơ-me ; lễ tế thần cá Ông (cá voi) của các làng 
chài ven biển,... 


Hình 5. Đua ghe Ngo trong lễ hội 
cửa, đâ¡:g bào, Khd-ne 
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CÂU HỎI 


1. Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ. 

2. Nhà ở củu người dân Nam: Bộ có đặc điểm gì 2 

3. Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, 
là gì 2 VI sao 2 


BÀI 19 


HOẠT ĐỘNG SẲẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN 
Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 


1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước 


Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên 
đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Lúa 
gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất 
khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ 
cung cấp. 

~ Quan sát các hình dưới dây, kể tên theo thứ tự các công việc trong 
thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đông bằng Nam Bộ. 
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JàN \: 


b) Tuốt lúa 


d) Xay xát gạo và đóng bao 
Hình 1. Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu 
— Quan sát hình dưới dây, kết hợp với vốn hiếu biết của mình, em hãy 
kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ. 


Hình 2. Một số trái cây ở đồng bằng Nam Bộ 
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2. Nơi nuôi và đánh bát nhiều thuỷ sản nhất cả nước 


=—= 
. 


Hình 3. Bè nuôi cá trên sông Hậu 


Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi 
dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở đồng 
bằng Nam Bộ. Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước. Thuỷ 
sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiễu nơi trong nước và trên thế giới. 
Nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm. 


Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, 
đông bằng Nam Bộ đã trỏ thành uùng sản xuất lúa gạo, 
trái câu, thuỦ sản lớn nhất cả nước. Các sản phẩm đó 
được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước uà xuất khẩu. 


CÂU HỎI 


1, Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng 
sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước. 

2. Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, 
trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta. 
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BÀI 2Õ 


HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 


CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 
(Tiếp theo) 


3. Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta 
Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động, lại được đầu tư xây dựng nhiều 
nhà máy nên đồng bàng Nam Bộ đã trở thành vùng có ngành công nghiệp 


Hình 4. Sản xuất lỉnh kiện máy tính điện tử 


Hình 5. Dây chuyên sản xuất bột ngọt Hình 6. Chế biến hạt điều xuất khẩu 


124 


Hình 7. Phân xưởng cán đông 


phát triển mạnh nhất nước 
ta. Hằng năm, đồng bằng 
Nam Bộ tạo ra được hơn một 
nửa giá trị sản xuất công 
nghiệp của cả nước. Các 
ngành công nghiệp nổi tiếng 
của vùng này là khai thác 
dầu khí, sản xuất điện, hoá 
chất, phân bón, cao su, chế 
biến lương thực thực phẩm, 
dệt, may mặc. 


Hình 8. Nhà máy đạm Phú MỸ 


— Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng 


bằng Nam Bộ. 


4. Chợ nổi trên sông 


Chợ nổi trên sông là nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng 
ở đây là các chợ Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang). 
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Hình 9. Chẹ nổi trên sông ở Cần Thơ 


~ Quan sát hình 9, em hãy mô tả về chợ nổi trên sông. 


Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ 
của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay từ sáng sớm việc 
mua bán đã diễn ra tấp nập. Mọi thứ hàng hoá như rau quả, thịt, cá, 


quần áo,... đều có thể mua bán trên xuồng, ghe. 


Đồng bằng Nam Bộ là nơi có công nghiệp phát triển 
nhất nước ta. Những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai 
thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, hoá chất, 
cơ khí, điện tử, dệt mau. Chợ nổi trên sông là một nét 
độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. 


CÂU HỎI 


1, Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát 
triển nhất nước ta. 
. Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ. 
3. Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở đồng 
bằng Nam Bộ. 


bò 
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BÀI 2] 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


1. Thành phố lớn nhất cả nước 


Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gồn, có lịch sử trên 300 năm. 
Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từ năm 1976, thành phố được mang tên 
Thành phố Hồ Chí Minh. 


CHÚ GIẢI 


:—: — _ Ranhgiớifnh, thành phố 
Đường sắt 
Đường ôtô 


Sânbay ÿ Cảng BIẾN ĐÔNG 


Hình 1. Lược đô Thành phố Hồ Chí Minh 
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— Quan sát hình 1, em hãy cho biết : 

+ Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành 
phố tiếp giáp những tỉnh nào ? 

+ Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao 
thông nào ? 


~— Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy so sánh về diện tích và số dân của 
Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác. 


Hà Nội 220 3083 
Hải Phòng 1526 1771 
Đà Nắng 1256 765 
Thành phố Hồ Chí Minh 2095 Si) 
Cần Thơ 1390 1123 


Bảng số liệu về diện tích và dân số của một sổ thành phố 
2. Trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học lớn 


Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Các 
ngành công nghiệp của thành phố rất đa dạng, bao gồm : điện, luyện kim, cơ 
khí, điện tử, hoá chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may,... Hoạt động 


Hình 2. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) 
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1Ì s4 
' 


a) Dây chuyên lắp ráp tỉ vỉ b) Phân xưởng đệt 
Hình 3. Một số hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh 


thương mại của thành phố cũng rất phát triến với nhiều chợ và siêu thị lớn. 
Thành phố có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gồn là sân bay và 
cảng biển lớn bậc nhất cả nước. 

— Hãy kể tên các sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh 
mà em biết. 


Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học,... 
Nơi đây cũng có nhiều rạp hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí 
hấp dẫn như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên.... 


Hình 4. Chợ Bến Thành 
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Hình 5. Nhà hoa ôn đới trong công viên Đầm Sen 


Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Đâu 
là thành phố oà trung tâm công nghiệp lớn nhất của 
đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố 
rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước uà 
xuất khẩu. 


CÂU HỎI 
1. Chỉ vị trí, giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hành 


chính Việt Nam. 
2. Em hãy kể tên một số ngành công nghiệp chính, một số nơi vui chơi, 
giải trí của Thành phố Hồ Chí Minh. 
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BÀI 22 


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 


1. Thành phố ở trung tàm đồng bằng sông Cửu Long 
— Dựa vào hình l em hãy : 


+ Chỉ vị trí thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho biết thành phố 
Cần Thơ giáp những tỉnh nào ? 


+ Cho biết từ thành phố này có thể đi các tỉnh khác bằng các loại 
đường giaa thông nào ? 


Tên quận, huyện 
—— ĐưngGô 


= Ranh giỗi nh, thành phố. 
Ả smby - đừ cảng 


Hình 1. Lược đô thành phố Cân Thơ 
Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu. Với vị trí ở trung tâm đồng 
bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giao 
lưu với các nơi khác ở trong nước và thế giới. 
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2. Trung tâm kinh tế, văn hoá và khoa học của đồng bàng sông 
Cửu Long 

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế quan trọng của đồng bằng 
sông Cửu Long. Đây là nơi tiếp nhận các hàng nông sản, thuỷ sản của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long, rồi từ đó xuất đi các nơi khác ở trong nước và 
thế giới. 

Để phục vụ cho sản xuất lương thực, thực phẩm, Cần Thơ cồn là nơi 
sản xuất máy nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu. Nơi đây cố Viện 
nghiên cứu lúa, tạo ra nhiều giống lúa mới cho đồng bằng sông Cửu Long. 


Trường đại học Cần Thơ và các trường cao đẳng, các trung tâm dạy nghề 
đã và đang gốp phần đào tạo cho đồng bằng. nhiều cán bộ khoa học - kĩ thuật, 
nhiều lao động có chuyên môn giỏi. 


Đến Cần Thơ, chúng ta cồn được tham quan du lịch trong các khu vườn 
với nhiều loại cây trái của vùng nhiệt đới như nhãn, xoài, măng cụt, sầu 
riêng,... tham quan các chợ nổi trên sông và vườn cò Bằng Lăng. 


Hình 2. Chợ thực phẩm, rau quả 


Hình 4. Chế biển mực Hình 5. Một góc vườn cò Bằng Lăng 


Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu, ỏ trung tâm 
đông bằng sông Cửu Long. Nhờ có oị trí địa lí thuận lợi, 
Cần Thơ đã trỏ thành trung tâm kinh tế, uăn hoá, khoa 
học quan trọng. Đâu là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng 
nông, thuỦ sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến 
pà xuất khẩu. 


CÂU HỎI 


1, Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính 
Việt Nam. 

2. Nêu những dẫn chứng cho thấy thành phố. Cần Thơ là trung tâm kinh tế, 
văn hoá và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. 
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BÀI 23 
ÔN TẬP 
1. Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, vị trí của : 
— Đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ. 
- Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai. 


2. Nêu đặc điểm thiên nhiên của đồng bàng Bắc Bộ và đồng bằng 


Nam Bộ theo gợi ý sau : 


Đặc điểm thiên nhiên Đồng bàng Bắc Bộ Đồng bằng Nam Bộ 
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— Địa hình 
— Sông ngồi 
— Đất đai 

—= Khí hậu 


3. Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai 2 Vì sao ? 

a) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta. 

b) Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thuỷ sản nhất cả nước. 
c) Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất nước. 


d) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. 


BÀI 24 


DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 


1. Các đồng bàng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát ven biển 


~ Quan sát hình l, em hãy đọc tên các đông bằng duyên hải miền Trung 
theo thứ tự từ Bắc vào Nam. 


Hình 1. Lược đồ dài đêng bằng duyên hải miền Trung 
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Các đồng bằng duyên 
hải miền Trung nhỏ, hẹp vì 
các dãy núi lan ra sát biển. 

Ven biển thường có các 
cồn cát cao 20 - 30m. Nhân 
dân ở đây trồng phi lao để 
ngăn gió di chuyển các cồn 
cát vào sâu trong đất liền. 
Những vùng thấp trăng ở 
cửa sông, nơi có doi cát dài 
chắn phía biển thường tạo 
nên các đầm, phá. 

— Quan sát hình 2, đọc 


tên các đâm, phá ở Thừa 
Thiên - Huế. 


Hình 3. Phá Tam Giang 


2. Khí hậu có sự khác biệt giữa khu vực phía bắc và phía nam 

— Dựa vào hình !, em hãy : 

+ Chỉ dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân. 

+ Độc tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã. 

Dãy núi Bạch Mã kéo dài ra đến biển, nằm giữa Huế và Đà Nẵng tạo 
thành bức tường chắn gió mùa đông bắc thổi đến, làm cho từ phía nam 
của núi này không có mùa đông lạnh. Để vượt dãy núi Bạch Mã, đường 
bộ phải qua đèo Hải Vân hiểm trở, nay có thêm đường hầm Hải Vân giúp 
cho giao thông được thuận tiện hơn. 


— Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân. 
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Vào mùa hạ, đồng bằng miền 
Trung mưa ít, không khí khô, nóng 
làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn 
nước. Trong khi đó, những tháng 
cuối năm thường có mưa lớn và bão. 
Mưa bão làm nước sông dâng lên 
đột ngột, đồng ruộng bị ngập lụt, 
nhà cửa, đường giao thông bị phá 
hoại, gây thiệt hại về người và của. 


lề „SỬ. — 


Hình 4. Đèo Hải Vân 


Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ tới 
những côn cát oà đầm, phá. Mùa hạ, tại đâu thường khô, 
nóng uà bị hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn uà bão 
dễ gây ngập lụt. Khu uực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa 
đông lạnh. 


CÂU HỎI 


1. Dựa vào hình I, em hãy kể tên các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc. 
2. Ghi vào vở rồi đánh dấu X vào ôL | ý em cho là đúng nhất : Đồng 
bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì : 

L] Đồng bằng nằm ở ven biển. 

Đồng bằng có nhiều cồn cát. 

LL] Đồng bằng có nhiều đầm, phá. 

[] Núi lan ra sát biển. 

3. Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung. 
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BÀI 25 


NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 


1. Dân cư ở đồng bằng duyên hải 


Đồng bằng duyên hải miền Trung tuy nhỏ hẹp, song có điều kiện tương, 
đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung khá đông đúc. 
Ở đây, người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác cùng sống 
bên nhau hoà thuận 


~— Quan sát hình I và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh. 


lo) 
Hình 1. Trang phục Hình 2. Trang phục 
của phụ nữ Chăm của phụ nữ Kinh 
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— Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho 
phù hợp : trồng trọt ; chăn nuôi ; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản ; các ngành khác. 


Hình 3. Đầm nuôi tôm côn g nghiệp Hình 4. Cánh đồng mía 


Hình 5. Cánh đông lúa Hình 6. Chăn nuôi gia súc 


Hình 7. Cánh đông muối Hình 8. Làn g chài 
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— Đọc bảng dưới đây, giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung 
lại có các hoạt động sản xuất trên. 


"Tên hoạt động 


š si Một số điều kiện cần thiết để sản xuất 
sản xuất ý ` 


Trồng lúa Đất phù sa tương đối mầu mỡ, khí hậu nóng ẩm. 


"Trồng mía, lạc Đất cát pha, khí hậu nóng. 


Ệ — Nước biển mặn. 
Làm muối Xu VỀ 
— Nhiều năng. 


: : — Hiển, đầm phá, sông. 
Nuôi, đánh bắt 


thuỷ sản — Người dân cố kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bát và 


chế biến thuỷ sản. 


Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung 
khá đông đúc, chủ vếu là người Kinh uà người Chăm. 
Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, 
nuôi trồng uà chế biến thuỷ sản. 


1. Kể tên một số dân tộc ở đồng bàng duyên hải miền Trung. 

2, Giải thích vi sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại 
trồng lúa, lạc, mía và làm muối ? 

3. Em hãy sưu tầm các ảnh về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng 
bằng duyên hải miền Trung. 
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BÀI 2ó 


NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẲN XUẤT 
Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 
(Tiếp theo) 


3. Hoạt động du lịch 


Duyên hải miễn Trung có nhiều bãi biển đẹp, bằng phẳng, phủ cát 
trắng rợp bóng dừa và phi lao, nước biển trong xanh. Đồ là những địa điểm 
thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng như : 
Sầm Sơn (Thanh Hoá), Lãng Cô (Thừa Thiên - Huế), Mỹ Khê, Non Nước 
(Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh Hoà), Mũi Né (Bình Thuận),... Ngoài ra cồn 
có nhiều di sản văn hoá như cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế), phố cổ Hội An, 
khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam). 


Hình 9. Bãi biển Nha Trang 
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Ở những nơi này, các hoạt động dịch vụ du lịch (điểm vui chơi, khách 
sạn,...) ngày càng nhiều, thu hút lao động của địa phương. 

— Hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở miền Trung mà em biết. 
4. Phát triển công nghiệp 

Các nhà máy và khu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều ở đồng 
bằng duyên hải miễn Trung giúp người dân có thêm việc làm và thu nhập. 


— Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng 
nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải 
miền Trung ? 


Hình 10. Xưởng sửa chữa tàu thuyền 


— Dựa vào hình 11, em hãy cho biết một số công việc để sản xuất 
đường từ cây mía. 
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h b) Vận chuyển mía 
4) Thu hoạch mía MẾ } 


đ) Sản xuất đườn g kết tỉnh đ) Đóng gói sản phẩm 


Hình 1H. Quy trình sản xuất đường mía 
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| Tại tỉnh Quảng Ngãi đã hình thành 
khu kinh tế Dung Quất. Ở đây có nhà 
máy lọc dầu lớn đầu tiên của Việt Nam. 


5. Lễ hội 


Người dân ở đồng bằng duyên hải 
miền Trung thường tổ chức nhiều lễ hội 
như lễ rước cá Ông, lễ hội Ka-tê,... 


Vào đầu mùa hạ, ở Nha Trang có 
lễ hội Tháp Bà của người Chăm. 
Người dân tập trung tại khu Tháp Bà để 
làm lễ ca ngợi công đức Nữ thần và cầu 
chúc một cuộc sống bình yên, ấm no, 
hạnh phúc. Sau đó là phần hội với các 
hoạt động văn nghệ, thể thao như múa, 
hát, bơi thuyền,... diễn ra rất sôi nổi. 


Hình 13. Tháp Bà ở Nha Trang 


Người dân ở đông bằng duyên hải miền Trung ngày càng 
có thêm nhiều hoạt động kinh tế mới : phục uụ du lịch, làm 
uiệc trong các nhà máu đóng tàu, nhà máu đường,... 


CÂU HỎI 


1. Vì sao ngày càng cố nhiều khách du lịch đến tham quan miễn Trung ? 
2. Kể tên một số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miễn Trung. 
3. Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía. 


BÀI 27 


THÀNH PHỐ HUẾ 
1. Thiên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ 


— Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đô thành phố Huế, 
em hãy cho biết : thành phố Huế thuộc tỉnh nào ? Nêu tên dòng sông chảy 
qua thành phố Huế: 


Hình 1. Lược đô thành phố Huế 


— Quan sát hình 1, các ảnh trong bài và với kiến thức của mình, em hãy 
kể tên các công trình kiến trúc cổ kính của Huế. 

Tựa lưng vào dãy Trường Sơn, Huế nằm cách biển không xa, trên vùng 
chuyển tiếp từ đổi thấp sang đồng bằng. Cố đô Huế nổi tiếng với các kiến trúc 
cung đình, thành quách, đền miếu, lãng tẩm... của các vua chúa triều Nguyễn 
và được công nhận là Di sản Văn hoá thế giới. 

2. Huế - thành phố du lịch 

~ Quan sát hình 1, em hãy cho biết nếu di thuyền trên sông Hương, 
chúng ta có thể đến thăm những địa điểm du lịch nào của thành phố Huế ? 

— Quan sát các ảnh trong bài, em hãy mô tả một trong những cảnh đẹp 
của thành phố Huế. 
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Tới Huế, khách du lịch còn 
được đi tham các nhà vườn, thưởng. 
thức những món ăn đặc sản của địa 
phương. Du khách còn được đi 
thuyền trên sông Hương và thưởng 
thức các bài dân ca Huế. 


Hình 3. Toàn cảnh chùa Thiên Mụ Hình 4. Cầu Trườn g Tiền 


Thành phố Huế được xâu dựng cách đâu trên 400 
năm uà đã từng là kinh đô của nước ta thời nhà Nguyễn. 
Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình 
kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút rất 
nhiều khách du lịch. 


CÂU HỎI 


1. Tìm vị trí thành phố Huế trên bản đồ hành chính Việt Nam. 

. Những địa danh nào dưới đây là của thành phố Huế : chợ Đông Ba, 
chợ Bến Thành. Ngọ Môn, lăng Tự Đức, sông Hồng, sông Hương, cầu 
Trường Tiền, hồ Hoàn Kiếm, núi Ngự Bình. 

3. Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch ? 


kỳ 


4. Sưu tầm tranh ảnh về Huế. 
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BÀI 28 


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 


1. Đà Nẵng - thành phố cảng 


Hình 1. Lược đồ thành phố Đà Nẵng 
~ Quan sát lược đó trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy : 
+ Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng. 
+ Cho biết những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng ? 


Hình 2. Tàu ở bến cảng Tiên Sa 
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Đà Nẵng có cảng trên sông Hàn và cảng biển Tiên Sa thuận tiện cho 
tàu thuyền cập bến. Dọc các phố gần bến cảng, các ngân hàng, khách sạn, 
tiệm ăn,... mọc lên san sát, 


 - rung fâm công nghiệp 


— Dựa vào bảng dưới đây, em hãy kể tên một số loại hàng hoá được đưa 
đến Đà Nẵng và hàng từ Đà Nẵng đưa đi các nơi khác bằng tàu biển. 


Một số hàng dưa đến Một số hàng đưa di nơi khác 
- Ôtô, máy mốc, thiết bị — Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ 
— Hàng may mạc — Vải may quần áo 
= Đồ dùng sinh hoạt = Hải sản (đông lạnh, khô) 


Hàn g chuyên chổ bằng tàu biển ở Đà Nẵng 


Đà Nẵng có các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng, dệt, chế biến thực phẩm, 
đóng làu, sản xuất vật liệu xây dựng. 


à Nẵng - địa 


~ Quan sát hình 1, em hãy cho biết những nơi nào của Đà Nẵng thu hút 
nhiều khách du lịch ? 


Đà Nẵng hấp dẫn khách du lịch bởi có nhiều bãi biển đẹp liên kê núi 
Non Nước (còn gọi là Ngũ Hành Sơn), có bảo tàng Chăm với những hiện 
vật của người Chăm cổ xưa. 


Đà Nẵng là thành phố củng lớn, đầu mối của nhiều 
tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hỏi miền 
Trung. Đà Nẵng còn là trung tâm công nghiệp oà là nơi 
hấp dẫn khách du lịch. 
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CÂU HỎI 
1. Tìm cảng sông và cảng biển của Đà Nắng trên hình I. 


2. Qua bảng ghi tên hàng chuyên chở từ Đà Nẵng đi nơi khác, em hãy 
nêu tên một số ngành sản xuất của Đà Nắng. 


3, Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch ? 


VŨNG BIỂN VIỆT NAM 


BÀI 29 


BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO 
1. Vùng biển Việt Nam 


Hình 1. Biển Đông, các đảo và quân đẳa của nước ra 
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Vùng biển nước ta có diện tích rộng và là một bộ phận của Biển Đông : 
phía bắc có vịnh Bắc Bộ, phía nam có vịnh Thái Lan. Biển Đông là kho muối 
vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý và có vai trò điều hoà khí 
hậu. Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát 
triển du lịch và xây dựng các cảng biển. 

— Quan sát hình ] : 

+ Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phân đất liền nướt ta ? 

+ Chỉ vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trên lược đồ. 


+ Tìm trên lược đồ nơi có các mỏ dâu của nước ta. 


2. Đảo và quần đảo 

Vùng biển của nước ta có nhiều đảo và quần đảo. Đảo là bộ phận đất 
nổi, nhỏ hơn lục địa”, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc. Nơi 
tập trung nhiều đảo gọi là quần đảo. 

~— Hãy tìm trên bản đô. Địa lí it nhiên Việt Nam các đảo và quản đảo chính 
của nước fa. 


Hình 2. Vịnh Hạ Long 


(1) Lục địa : là khối đất liền lớn, xung quanh có biển và đại dương bao bọc. Trên 
thế giới có 6 lục địa là : Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Úc và Nam Cực. 


150 


Vùng biển phía bắc có vịnh Bắc Bộ, nơi có nhiều đảo nhất của cả nước. 
Các đảo lớn như Cái Bầu, Cát Bà có dân cư đông đúc, nghề đánh cá khá 
phát triển. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh nổi tiếng đã được công nhận là 


Di sản Thiên nhiên thế giới. 


Ngoài khơi biển miền Trung nước ta có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và 


Trường Sa. 


— Em hãy cho biết các quân đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ? 


'Ven biển có một số đảo nhỏ 
như : Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú 
Quý (Bình Thuận). Một số đảo 
đá có chim yến làm tổ. Tổ yến 
là món ăn quý hiếm, bổ dưỡng. 

Biển phía nam và tây nam 
có một số đảo, lớn hơn cả là 
Phú Quốc và Côn Đảo. Người 
dân trên đảo làm nghề trồng 
trọt, đánh bắt và chế biến hải 
sản, dịch vụ du lịch. Phú Quốc 
nổi tiếng về hồ tiêu và nước 
mắm ngon. 


Hình 3. Vườn h tiêu trên đảo Phú Quốc 


Nước ta có oùng biển rộng uới nhiều đảo uà quần 


đảo. Biển, đảo oà quần đ 


2ö  Nhay 


do của nước ta có nhiều tài 


nguyên quý cần được bảo uệ uà khai thác hợp lí. 


CÂU HỎI 


1. Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta. 


2. Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta. 


3, Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta, 
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BÀI 3Õ 


KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM 
1. Khai thác khoáng sản 


Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thểm lục địa nước ta là dầu 
mồ và khí đốt. Nước ta đã khai thác được hơn một tram triệu tấn dầu và hàng 
tỉ mét khối khí, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 


Hình 1. Khai thác dâu khí trên biển 


— Đầu khí khai thác ở nước ta ¬rœ b6 


được dùng để làm gì ? 


Ngoài dầu khí, nước ta cồn khai 
thác cát trắng để làm nguyên liệu 
cho công nghiệp thuỷ tỉnh ở ven 
biển Khánh Hoà, Quảng Ninh ; sản 
xuất muối phục vụ cho nhủ cầu 
trong nước và xuất khẩu. 


Hình 2. Đường ống dẫn 
vào kho chứa dâu khí 
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2. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản 

Vùng biển nước ta rất giầu hải sản. Riêng cá cũng có tới hàng nghìn 
loài, trong đó có những loài cá ngon nổi tiếng như cá chim, cá thu, cá nhụ, 
cá hồng, cá song,... Biển nước ta có hơn 100 loài tôm, trong đó có một số 
loại có giá trị như tôm hùm, tôm he,... Ngoài ra còn có nhiều loài hải sản 
quý khác như hải sâm, bào ngư, đồi mồi, sò huyết, ốc hương... 


Hoạt động đánh bát hải sản diễn ra khấp vùng biển từ Bắc vào Nam, 
Những nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi 
đến Kiên Giang. Tuy nhiên, do đánh bắt bừa bãi nên nhiều vùng biển ven 
bờ đã có nguy cơ cạn kiệt các loài hải sản. 


= Z— — —. 
Hình 6. Chuyên chở sản phẩm 


Hình 4. Chế biến cá đông lạnh Hình 7. Đưa sản phẩm lên tàu xuất khẩu 
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— Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ dánh bắt đến tiêu 
thụ hải sản. 

Bên cạnh việc đánh bắt, nhiều vùng ven biển còn nuôi các loại cá, tôm 
và các hải sản khác như đồi mồi, trai ngọc... 


CÂU HỎI 


1. Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú vẻ 
hải sản. 

2. Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng 
đánh bất nhiều hải sản của nước ta. 

3, Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ. 


BÀI 31 - 32 


ÔN TẬP 


1, Chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam : 


— Dãy núi Hoàng Liên Sơn, dỉnh Phan-xi-păng ; đồng bằng Bắc Bộ, 
đồng bằng Nam Bộ và các đồng bằng duyên hải miễn Trung ; các cao 
nguyên ở Tây Nguyên. 


— Các thành phố lớn : Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nắng, Đà Lạt, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 


— Biển Đông ; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ; các đảo Cát Bà, Côn Đảo, 
Phú Quốc. 


2. Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, 
Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 
3. Hãy kể tên một số dân tộc sống ở : 
a) Dãy núi Hoàng Liên Sơn. 
b) Tây Nguyên. 
ce) Đồng bằng Bác Bộ. 
d) Đồng bằng Nam Bộ. 
đ) Các đồng bằng duyên hải miền Trung. 
4. Chọn ý em cho là đúng : 
* Dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi 
a) Cao nhất, có đỉnh tròn, sườn thoải. 


b) Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc. 


c) Cao thứ hai, có đỉnh nhọn, sườn dốc. 


d) Cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc. 
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k 


4. 


hải miễn Trung 
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. Tây Nguyên 
. Đồng bằng Bắc Bộ 


. Đồng bằng Nam Bộ 


. Hoàng Liên Sơn 


. Trung du Bắc Bộ 


* Tây Nguyên là xứ sở của ; 
a) Các cao nguyên có độ cao sàn sàn bằng nhau. 
b) Các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau. 
©) Các cao nguyên cố nhiều núi cao, khe sâu. 
* Đồng bằng lớn nhất nước ta là : 
a) Đồng bằng Bắc Bộ. 
b) Đồng bằng Nam Bộ. 
c) Các đồng bằng duyên hải miền Trung, 
* Nơi có nhiều đất mặn, đất phèn nhất là : 
a) Đồng bằng Bắc Bộ. 
b) Đồng bằng Nam Bộ. 
e) Các đồng bằng duyên hải miễn Trung. 
5, Đọc và ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp : 
đẤY B 
a) Sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thuỷ sản 
nhất cả nước. 


b) Nhiều đất đỏ ba dan, trồng nhiều cà phê 
nhất nước ta. 
ce) Vựa lúa lớn thứ hai, trồng nhiều rau xứ lạnh. 


-.... d) Nghề đánh bắt hải sản, làm muối phát triển. 


đ) Trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc ; 
c6 nhiều chè nổi tiếng ở nước ta. 


e) Trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, cung 
cấp quặng a-pa-tít để làm phân bón. 


6. Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta. 


Bài I. 


Bài 2. 


Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài 6. 


Bài 7. 
Bài 8. 


Bài 9. 


MỤC LỤC 


Phần Mở đầu 


. Môn Lịch sử và Địa lí 


Lầm quen với bản đồ 


Lầm quen với bản đồ (tiếp theo) 


Phần Lịch sử 
BUỔI ĐẦU DỤNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 
(Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) 
Nước Văn Lang 


Nước Âu Lạc 


HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP 
(Từ năm 179 TCN đến năm 938) 


Nước ta dưới ách đô hộ của các triểu đại phong kiến phương Bắc 
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 

Ôn tập 


BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 
(Từ năm 938 đến năm 1009) 
Định Bộ Linh đẹp loạn 12 sứ quân 
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược 
lần thứ nhất (Năm 981) 


NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ 
(Từ năm 1009 đến năm 1226) 
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 


Bài 10. Chùa thời Lý 


Bài II 


. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược 
lần thứ hai (1075 - 1077) 


Trang 


"II 
1Š 


157 


Bài 12 
Bài 13 
Bài 14 
Bài l5 


Bài l6 
Bài l7 
Bài I§ 
Bài 19 
Bài 20 


Bài 2I 
Bài 22 
Bài 23 
Bài 24 
Bài 25 
Bài 26 


Bài 27 
Bài 28 
Bài 29 
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NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN 
(Từ năm 1226 đến năm 1400) 


. Nhà Trần thành lập 
. Nhà Trần và việc đấp đê 
. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 


. Nước ta cuối thời Trần 


NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ 
(Thế kỉ XV) 
Chiến thắng Chi Lăng 
. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
. Trường học thời Hậu Lê 
- Văn học và khoa học thời Hậu Lê 


.Ôn tập 


NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI - XVII 


. Trịnh - Nguyễn phân tranh 

. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 

. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVI 

. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) 
. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) 


. Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung 


BUỔI ĐẦU THỜI NGUYÊN 
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